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Giới thiệu 

Mục tiêu 

Để hiểu thấu đáo hướng dẫn này, bạn cần làm quen với các thủ tục chuẩn liên quan tới việc di chuyển 
trong hệ thống. Các thủ tục này bao gồm các mục như việc truy cập chương trình thông qua các thực đơn 
(menu), cách nhập và tu chỉnh dữ liệu, các trường đa cấp (multi-level) và trường bắt buộc (mandatory), 
cách ghi nhận các chi tiết… Tất cả được mô tả chi tiết trong tài liệu Navigation Manual (Hướng Dẫn 
Thao Tác). 

Phạm vi 

•  [Nêu phạm vi của tài liệu] 

Các định nghĩa, cấu tạo từ và từ viết tắt 

Một số chức năng trên T24 

•  I: Input - Nhập giao dịch 
•  A: Authorise - Phê duyệt giao dịch. 
•  S: See - Xem giao dịch 
•  D: Delete - Xóa giao dịch khi chưa duyệt 
•  R: Reverse – Phục hồi giao dịch đã duyệt 
•  H: History Reverse – Ghi lại sự phục hồi giao dịch 
•  L: List - Liệt kê giao dịch  
•  P: Print - In giao dịch 
•  E: Exception - Liệt kê các giao dịch chưa phê duyệt hoặc trong trạng thái Hold.  

Định nghĩa một số loại trường trên T24 

•  Multi value field: Trường đa giá trị 
•  Sub value field : Trường giá trị con 
•  Mandatory field: Trường bắt buộc phải nhập 
•  No input field: Trường mặc định và không cho phép sửa chữa hay nhập liệu. 
•  Hot field: trường mặc định. Sau khi nhập thông tin trong trường này và ấn nút Validate, các 

mặc định ở một số trường liên quan sẽ được hiển thị.  
•  Default field: Trường mặc định trên T24. 
•  Optional field: Trường lựa chọn. 

Trạng thái giao dịch (Record Status) 

•  Nếu thông báo là khoảng trống: Giao dịch đã phê duyệt. 
•  INAU: Input Unauthorise - Thông báo giao dịch chưa phê duyệt. 
•  INAO: Input Authorise Override - Thông báo giao dịch vượt hạn mức chưa phê duyệt 
•  IHLD: Input Held - Thông báo giao dịch đang trong trạng thái treo 
•  RNAU: Reverse Unauthorise - Thông báo giao dịch bị hủy chưa phê duyệt 
•  REVE: Reverse - Thông báo giao dịch bị hủy đã phê duyệt  
•  CHLD: Copy Held - Thông báo giao dịch được copy đang trong trạng thái treo 
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•  CNAU: Copy Unauthorise - Thông báo giao dịch được copy chưa phê duyệt 
•  HNAU: History Restore Unauthorise - Thông báo giao dịch được khôi phục chưa phê duyệt 

Một số điều kiện tra cứu thường gặp (Operand) 

•  EQ: Equal to - bằng nhau, giống nhau 
•  NE: Not Equal to - khác nhau 
•  RG: In Range - trong khoảng (từ ….. đến …..) 
•  NR: Not in Range - không trong khoảng (ngoài phạm vi từ…đến …) 
•  LT: Less Than - nhỏ hơn 
•  LE: Less than or Equal - nhỏ hơn hoặc bằng 
•  GT: Greater Than - lớn hơn 
•  GE: Great than or Equal - lớn hơn hoặc bằng 
•  LK: LiKe - tương tự, gần giống 
•  UL: UnLike - không giống như. 

Một số thuật ngữ viết tắt 

•  Giao dịch viên :   GDV 
•  Khách hàng:   KH 
•  Kiểm soát viên:   KSV 
•  Tài khoản:    TK 

Các tài liệu tham chiếu 

Tài liệu  Có/Không Ghi chú 

Collect Catcode.xls ⌧ Có  � Không Danh sách các mã sản phẩm của ngân hàng 

Quytrinh-Retail-T24.doc ⌧Có  � Không Quy trình xử lý 

Retail_ProductList_vn.xls ⌧ Có  � Không Mô tả chi tiết các sản phẩm hiện có của ABB 
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Quy trình Nghiệp vụ 
Đã được mô tả chi tiết trong các tài liệu nêu trong phần Tài liệu tham chiếu. 
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Sản phẩm Nghiệp vụ 
Menu Giao dịch quầy được phân chia một cách rõ ràng thành các menu nhỏ, trong đó mỗi menu 

quản lý những thông tin riêng biệt bao gồm: 

•  Menu mở và quản lý Khách hàng 

o Một khách hàng là một thực thể cá nhân hoặc không phải khách hàng cá nhân được ngân 
hàng xác nhận đủ điều kiện để thực hiện giao dịch với ngân hàng, khi đó cần khai báo bản ghi 
thông tin khách hàng (Customer record) trong hệ thống T24 để lưu trữ các thông tin cần thiết 
liên quan đến khách hàng đó.   
o Vì T24 là một hệ thống hướng khách hàng nên tất cả các tài khoản trừ các tài khoản nội bộ* 
(internal accounts) đều sẽ được gắn với một bản ghi khách hàng nhất định trong hệ thống. 
o Ứng dụng Khách hàng lưu trữ tất cả các thông tin cơ bản về tất cả các khách hàng mà 
ngân hàng có quan hệ giao dịch. Do đó, trong hệ thống cần mở bản ghi thông tin khách hàng 
cho ngân hàng đại lý, bên môi giới hay bên bảo lãnh,…cũng như cho các đối tượng “khách 
hàng truyền thống” (traditional customers) như những khách hàng mở tài khoản vãng lai, tài 
khoản tiết kiệm hay có quan hệ tín dụng với ngân hàng. Phần lớn các ứng dụng trong T24 sẽ 
tham chiếu đến bản ghi thông tin khách hàng trong quá trình xử lý và do vậy các bản ghi thông 
tin khách hàng cần được khai báo trước khi ngân hàng có thể thực hiện bất kỳ một giao dịch 
nào với khách hàng. Sự tồn tại của các bản ghi này sẽ giảm thiểu yêu cầu nhập dữ liệu trong 
một số giao dịch nhất định.  

•  Menu mở và quản lý tài khoản (Account) 

o Tài khoản trong T24 được phân loại thành hai loại, tài khoản khách hàng và tài khoản nội 
bộ. Tài khoản khách hàng do các khách hàng bên ngoài sở hữu như tài khoản thanh toán 
(current account), tài khoản tiết kiệm (saving account)…Tài khoản nội bộ là tài khoản do Ngân 
hàng sở hữu như tài khoản tạm treo (suspense account), tài khoản tiền mặt (cash account) 
o Menu  Account được sử dụng để mở và quản lý Tài khoản Tiền gửi thanh toán KKH, tiết 
kiệm KKH cho khách hàng và Tài khoản chỉ định thanh toán cho Tiền gửi và tiết kiệm có kỳ hạn 
(Current Account). 

•  Menu sản phẩm có kì hạn (AZ Deposits & LD) 

o Phân hệ sản phẩm có kỳ hạn trong hệ thống T24 cung cấp tất cả các khía cạnh về chức 
năng của một tài khoản có kỳ hạn. Ý tưởng trong phân hệ này cung cấp các tính năng và dịch 
vụ cơ bản về hợp đồng trong môi trường của một tài khoản cơ sở. Các tinh năng được cung 
cấp trong hệ thống này cho phép tạo một tài khoản có kỳ hạn, điều này tạo ra một tài khoản có 
các đặc trưng tiền gửi.  

•  Menu giao dịch viên- tiền mặt 

o Phân hẹ GDV (Teller) trong Hệ thống T24 xử lý phần lớn các giao dich bán lẻ. Nó kết hợp 
chặt chẽ các nghiệp vụ quản lý quỹ của GDV, xử lý các giao dịch nội tệ/ ngoại tệ, séc du lịch, 
kiểm soát mệnh giá của các loại tiền tệ và mặc định tỷ giá . Nó cũng có thể dung cho xử lý cập 
nhật sổ tiết kiệm, phát sinh thông báo và thu phí tự động 

•  Menu chuyển tiền 
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o Trong hệ thống T24, Chuyển tiền thường được sử dụng để tạo hiệu quả cho việc thanh 
toán, có thể là nội bộ từ một tài khoản tới một tài khoản khác, hoặc ra bên ngoài đến ngân hàng 
khác. Việc thanh toán này có thể thực hiện chéo giữa các ngoại tệ, và phân hệ này cũng bao 
gồm việc phát hành Hối phiếu (Séc ngân hàng- bankers cheques) cũng như chuyển tiền đến 
(Inward remittances/ transfers). Phí và hoa hồng có thể được lấy dựa trên điều kiện thay đôi 
hoặc nhập trực tiếp vào từng lệnh chi riêng lẻ 

•  Menu quản lý séc 

o T24 là tiện ích hỗ trợ cho việc bảo trì vốn, phát hành và xử lý các loại séc (xuất trình, thanh 
toán, ngừng thanh toán séc …) bằng các loại séc đã đăng ký trong hệ thống. 

•  Bảng mã sản phẩm 

@ID Description Category 
10 Current 1001 
13 Mortgage Settlement Account 3001 
20 Non Term Savings 6001 
30 AZ Loan Account 3201 

3202 
3203 

50 Nostro Account 5001 
5002 

60 Term Savings Account 6501 
6601 
6602 
6603 
6604 
6605 
6606 

•  Product code & Cate code 

STT Loai san pham Type of product Product code Cat Code 

1. Tài khoản thanh toán Current account   1001 

2. Tiết kiệm không kỳ hạn Non - term deposit  6001 

3. Tiết kiệm tích lũy Accrual savings (Recurring 
savings) TK.TICH LUY 6501 

4. Tiết kiệmcó kỳ hạn lãi trả cuối kỳ Term savings with Interest paid in 
arrears. TK.CKH.LCK 6601 

5. Tiết kiệm có kỳ hạn lãi trả hàng 
tháng 

Term savings with Interest paid 
monthly. TK.CKH.LHT 6601 

6. Tiết kiệm có kỳ hạn lãi trả hàng 
quý 

Term savings with Interest paid 
quarterly. TK.CKH.LHQ 6601 

7. Tiết kiệm thực gửi Actual savings  TK.THUCGUI 6601 
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8. Tiết kiệm bậc thang Tier savings TK.BACTHANG 6601 

9. Tiết kiệm áp dụng đối CBNV điện 
lực Savings of EVN' staff TK.NVDIENLUC 6601 

10. Tiết kiệm áp dụng đối CBNV 
ABB lãi cuối kỳ 

Savings of ABB'staff with int 
paid in arrears TK.VNABB.LCK 6601 

11. Tiết kiệm áp dụng đối CBNV 
ABB lãi hàng tháng 

Savings of ABB' staff with int 
paid monthly TK.NVABB.LHT 6601 

12. Tiết kiệm áp dụng đối CBNV 
ABB lãi hàng quý 

Savings of ABB' staff with int 
paid in quartly TK.NVABB.LHQ 6601 

13. Tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ Term deposit with Interest paid in 
arrears. TG.CKH.LCK 6602 

14. Tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi hàng 
tháng 

Term deposit with Interest paid 
monthly. TG.CKH.LHT 6602 

15. Tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi hàng 
quý 

Term deposit  with Interest paid 
quarterly. TG.CKH.LHQ 6602 

16. Tiết kiệm lĩnh lãi trước Term savings witn int paid in advance  21006 

17. Kỳ phiếu ghi danh Certificate of Deposit (named bond)  21014 

Chú thích : Product Code được định nghĩa cho sản phẩm AZ. Cate code được dịnh nghĩa 
trong bảng Category. 
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NHẬP THÔNG TIN TRONG MENU KHÁCH HÀNG 

Mở hồ sơ khách hàng 

•  Truy cập vào menu theo đường dẫn Retail user menu -> Customer 
•  Trong menu con Customer cho phép GDV tùy chọn tạo hồ sơ khách hàng cá nhân và hồ sơ 

khách hàng tổ chức 

Mở hồ sơ khách hàng cá nhân 

Nhập thông tin KH cá nhân 

•  Truy cập vào màn hình dưới đây: Retail user menu > Customer > Open Individual 
Customer 

•  Nhấp vào Open Individual Customer để mở bản ghi mới 

 

•  Nhập các thông tin khách hàng cá nhân cần thiết vào màn hình dưới đây  

 

•  Chuyển sang thanh tab Further Details để nhập các thông tin tiếp thị thêm về khách hàng 
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như: Giới tính, số điện thoại liên lạc, trình độ học vấn…,  

 
� Các thông tin về quan hệ của khách hàng với khách hàng khác được nhập tại phần Other 

details  

 

•  Nhấn phím  hoặc F5 yêu cầu kiểm soát viên phê duyệt. 

Phê duyệt mở/xóa hồ sơ khách hàng cá nhân 

•  Truy cập menu Customer > Authorise/Delete Unauthorise Customer phê duyệt để bản ghi 
được tồn tại hợp lệ trên hệ thống 
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•  Màn hình danh sách các KH chờ duyệt xuất hiện, người sử dụng có thể chọn Delete 
unathorised Customer hoặc Authorise Customer. 

 

•  Nếu người dùng không có quyền Authorise/ Delete, Override message được hiển thị. 

 

•  Màn hình phê duyệt xuất hiện, sau khi kiểm tra tính xác thực của thông tin, KSV nhấp chuột 

vào  hoặc F5 để phê duyệt. 
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Giải thích ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
Basic Details 
1. First Name O Tên KH  

2. Last Name O Họ KH  

3. Middle Name O Tên đệm KH  

4. GB Short Name M Tên viết tắt của  khách hàng, định nghĩa tên của khách 

hàng dưới dạng mô tả và sẽ được sử dụng để hiển thị 

trực tuyến bên cạnh  trường thông tin khi nhập mã 

khách hàng hoặc tên gợi nhớ của khách hàng 

3-35  ký tự 

Nếu GDV nhập First 

Name, Middle Name, 

Last Name thì giá trị đó 

sẽ được mặc định trong 

trường GB Short Name 

5. GB Full name M Tên đầy đủ của khách hàng, tên được sử dụng trong 

quan hệ chứng từ 

3-35  ký tự 

Nếu GDV nhập First 

Name, Middle Name, 

Last Name thì giá trị đó 
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sẽ được mặc định trong 

trường GB Short Name 

6. Customer 

Mnemonic 

M Tên gợi nhớ của khách hàng - Định nghĩa thông tin đơn 

giản thay thế mã khách hàng để tham chiếu tới khách 

hàng 

- Nếu là KH cá nhân: I + số CMT 

- Nếu là KH tổ chức: C + số ĐKKD 

 

7. Date Of Birth M Ngày sinh của KH yyyymmdd 

8. GB Street M Địa chỉ KH  

9. GB Town/Dist. O Quận  

10. City/Province O Thành phố   

11. GB Country O Quốc gia Default value (có thể 

thay đổi) 

12. Nationality  O Quốc tịch của KH  

13. Residence O Quốc gia cư trú của Kh  

14. Sector  M Thành phần kinh tế của khách hàng theo theo tiêu chí 

phân loại của ngân hàng nhà nước 

 

15. Industry M Ngành nghề kinh tế của khách hàng  theo tiêu chí phân 

loại của ABBank 

 

16. Target M Đánh giá khách hàng, Xác định khách hàng được ngân 

hàng đánh giá như thế nào và là căn cứ để Ngân hàng 

đưa ra các chiến lược Marketing tổng thể 

 

17. Cust Status M Tình trạng khách  hàng  

18. Account Officer M Nhân viên chịu trách nhiệm quản lý khách hàng Lấy dữ liệu từ bảng 
DEPT.ACCT.OFFICER 

Further Details 
19. Gender O Giới tính KH  

20. Marital Status O Tình trạng hôn nhân của KH  

21. Home Number O Số điện thoại nhà của KH  

22. Office Number O Số điện thoại cơ quan  

23. Mobile Number O Số điện thoại di động  

24. Email Address O Địa chỉ email  
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Other Details 

25. Occupation O Nghề nghiệp  

26. Position O Vị trí  

27. Posting Restrict O Chỉ ra mức độ hạn chế của từng KH. Giá trị lấy từ bảng 

POSTING.RESTRICT 

Mở hồ sơ khách hàng tổ chức 

Nhập thông tin KH tổ chức 

•  Người sử dụng mở hồ sơ khách hàng tổ chức bằng cách chọn menu Open Corporate 
Customer  

 

•  Nhấn F3 để tạo KH mới. Nhập các thông tin cấn thiết trong tab Basic Details vào bản ghi 
khách hàng tổ chức. 
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•  Chuyển sang thanh tab Further Details để nhập các thông tin tiếp thị thêm về khách hàng 
như: Contact Date, Relation Code, Relation Customer, Office Number, …  

•  Chuyển sang thanh tab Other Details để nhập thêm thông tin.  
•  Các thông tin về quan hệ của khách hàng với khách hàng khác được nhập tại phần Further 

details  

•  Nhấn phím  hoặc F5 để yêu cầu kiểm soát viên phê duyệt. 

Phê duyệt hồ sơ KH tổ chức 

•  Truy cập menu Customer > Authorise/Delete Unauthorise Customer phê duyệt để bản 
ghi trở nên hợp lệ trên hệ thống 

•   
•  Màn hình danh sách các KH chờ duyệt xuất hiện, người sử dụng có thể chọn Delete 

unathorised Customer hoặc Authorise Customer. 

 

•  Nếu user không có quyền Authorise/ Delete, Override message được hiển thị. 

 

•  Màn hình phê duyệt xuất hiện, sau khi kiểm tra tính xác thực của thông tin, KSV nhấp chuột 
vào Authorise để phê duyệt 
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Giải thích ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
Basic Details 
1. GB Short Name M Tên viết tắt của  khách hàng, định nghĩa tên của 

khách hàng dưới dạng mô tả và sẽ được sử dụng 

để hiển thị trực tuyến bên cạnh  trường thông tin 

khi nhập mã khách hàng hoặc tên gợi nhớ của 

khách hàng 

3-35  ký tự 

 

2. GB Full name M Tên đầy đủ của khách hàng, tên được sử dụng 

trong quan hệ chứng từ 

3-35  ký tự 
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3. Customer 

Mnemonic 

M Tên gợi nhớ của khách hàng - Định nghĩa thông tin 

đơn giản thay thế mã khách hàng để tham chiếu tới 

khách hàng 

- Nếu là KH cá nhân: I + số CMT 

- Nếu là KH tổ chức: C + số ĐKKD/ Số 

ĐKKD 

 

4. Incorp Date M Ngày thành lập tổ chức YYYYMMDD 

5. GB Street M Địa chỉ KH  

6. GB Town/Dist. O Quận  

7. City/Province O Thành phố   

8. GB Country D Quốc gia Default value (có thể thay đổi) 

9. Nationality  O Quốc tịch  

10. Residence O Nơi cư trú  

11. Tax code M Mã số thuế của tổ chức  

12. Sector  M Thành phần kinh tế của khách hàng theo theo tiêu 

chí phân loại của ngân hàng nhà nước 

 

13. Industry M Ngành nghề kinh tế của khách hàng  theo tiêu chí 

phân loại của ABBank 

 

14. Target M Đánh giá khách hàng, Xác định khách hàng được 

ngân hàng đánh giá như thế nào và là căn cứ để 

Ngân hàng đưa ra các chiến lược Marketing tổng 

thể 

 

15. Cust Status M Tình trạng khách  hàng  

16. Reason: Black 

list 

O  Không cần nhập 

17. Account Officer M Nhân viên chịu trách nhiệm quản lý khách hàng Lấy dữ liệu từ bảng 
DEPT.ACCT.OFFICER 

Further Details 
18. Contact persion O Tên người chịu trách nhiệm liên hệ với NH  

19. Position O Chức vụ của người liên hệ  

20. Fax Number O Số Fax của tổ chức  

21. Office Number O Số điện thoại văn phòng  
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22. Mobile Number O Số điện thoại di động của người chịu trách nhiệm 

liên hệ 

 

23. Email Address O Địa chỉ email của tổ chức  

24. Legacy Ref O Chứng từ pháp lý của KH  

Other Details 

25. Posting Restrict O  Lấy thong tin từ bảng 

POSTING.RESTRICT 

Sửa đổi thông tin KH 

Sửa thông tin khách hàng 

•  Truy cập menu Customer > Amend Customer Details để sửa đổi thông tin bản ghi khách 
hàng 

 

•  Màn hình Amend Customer Details xuất hiện, nhập account number cần sửa. 
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•  Sửa đổi thông tin cần thiết và nhấn  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt  
•  KSV phê duyệt thông tin khách hàng tương tự như phần mở bản ghi khách hàng. 

Phê duyệt sửa thông tin khách hàng 

•  Truy cập menu 

 

•  Hiển thị danh sách các hồ sơ KH đang chờ phê duyệt 

 

•  Chọn Authorise Customer để phê duyệt hồ sơ KH. 
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•  KSV kiểm tra thông tin KH rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Gán mẫu chữ ký, mẫu dấu vào bản ghi KH 

Thực hiện gán mẫu chữ ký, mẫu dấu vào bản ghi KH 

•  Truy cập menu Retail User Menu > Image capture > Capture An Image để thực hiện gán 
mẫu chữ ký vào bản ghi khách hàng 

 



Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình 

 

 
 
  ________________________ 

 Tháng 07/2007           Trang 25 
Bản quyền ®  © 

 

•  Điền thông tin vào màn hình và nhấn  hoặc F5, màn hình File Upload sẽ được hiển thị 
để nhập tên file cần upload (thực tế không cần dùng màn hình Upload file thay vào đó sử 

dụng nút  rồi commit) 

•  Khi sử dụng  
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•  Click vào biểu tượng  để chọn file chữ ký liên quan đến KH. 

 

•  Nhấn  để chấp nhận file. 
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•  Sử dụng version đã có -> không cần authorize. 

 

•  Giải thích ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Application O Ứng dụng mà hình ảnh lựa chọn sẽ được 

link tới 

Thường là CUSTOMER, 

ACCOUNT 

2. Reference  M Mã tham chiếu của hình ảnh Customer ID hoặc Account 

Number (tùy thuộc vào trương 

Application) 

3. Short description M Mô tả ngắn gọn về hình ảnh 

3 – 35 ký tự 

 

4. Description M Mô tả chi tiết về hình ảnh 

3 – 35 ký tự 

 

5. Image type M Loại hình ảnh. Được định nghĩa trong bảng 

IM.IMAGE.TYPE 

Có thể nhập 1 trong các giá trị sau: 

PASSPORTS, PHOTOGRAPHS, 

SIGNATURES and DOCUMENTS 

6. Multimedia  M Lựa chọn loại hình ảnh Có thể chọn 1 trong các giá trị sau: 

IMAGE SOUND VIDEO 

DOCUMENT 
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Xem mẫu chữ ký, mẫu dấu 

•  Mở ứng dụng KH, chọn , ảnh chữ ký, mẫu dấu tương ứng của KH sẽ hiển thị. 

Vấn tin thông tin KH 

Liệt kê danh sách KH 

•  Truy cập menu Customer > Enquiries để vấn tin thông tin khách hàng 
•  GDV có thể truy vấn các enquiries sau đây: 

 

•  Chọn Customer Search – Full, màn hình truy vấn xuất hiện 

 

•  GDV có thể tìm kiếm dựa trên tiêu chí Mã KH (không bắt buộc) rồi chọn  hoặc 
nhấn F5 để hiện thị danh sách các KH 
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Liệt kê các tài khoản KH đã mở 

 

•  GDV được yêu cầu nhập mã KH để thực hiện truy vấn 
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•  GDV bấm  hoặc F5 để thực hiện truy vấn 
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NHẬP THÔNG TIN TRÊN MENU TÀI KHOẢN 

•  Người sử dụng có thể truy cập tới menu Tài khoản bằng cách nhấp chuột vào Retail user 
menu -> Account, các menu con trong menu Tài khoản như sau: 

 

Mở tài khoản KH 

Nhập thông tin tạo mới tài khoản khách hàng 

•  Để mở một tài khoản thanh toán cho khách hàng, GDV có truy cập vào Account > Open 
Current Account: 

 
Nếu khách hàng mở tài khoản tiết kiệm KKH, nhấp chuột vào Open Savings Account (20) 

o Nếu khách hàng mở tài khoản tiết kiệm KKH bằng VND, trong tab Basic Input: chọn CCY là 
VND 
o Nếu KH mở TKTK KKH bằng USD, trong tab Basic Input: chọn CCY là USD. 

•  GDV nhập thông tin cần thiết vào màn hình tài khoản và nhấn  hoặc F5 để yêu cầu phê 
duyệt 

Màn hình mở tài khoản tiền gửi KKH 
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Ý nghĩa các trường: 

Mã TK tự động tăng theo quy tắc như sau: Brand Code – Product Code – Sequence – Base account – Check 

digit 

Mã chi nhánh – mã sản phẩm – Số tự động tăng – TK cơ sở - Mã kiểm tra 

Ví dụ: 001-10-00499-00-7 
Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 

Basic Details 
1. Customer  Id M Mã khách hàng hoặc tên gợi nhớ của khách hàng 

(Mnemonic) giúp nhận dạng tài khoản thuộc về khách 
hàng nào  
Mã khách hàng: 1-10  ký tự số 
Tên gợi nhớ của khách hang:   

- Nếu là KH cá nhân: I + số CMT 
- Nếu là KH tổ chức: C + số ĐKKD/ Số ĐKKD 

 

2. Product Code M Chỉ ra mã phân loại cho tài khoản Lấy giá trị từ 
bảng Category 

3. Mnemonic O Tên gợi nhớ của tài khoản (Mnemonic) đưa ra một phương 
pháp khác để tham chiếu đến tài khoản  
4-10  ký tự (chữ in hoa) 

 

4. Currency M Loại tiền của tài khoản Lấy giá trị từ 
bảng Currency 

5. Account Name O Xác minh tên tài khoản 
3-35 ký tự 

 

6. Short name O Tên viết tắt của TK  
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Other Details 
7. Account officer O Nhân viên chính chịu trách nhiệm quản lý tài khoản 

1 - 4 ký tự  

Lấy giá trị từ 
bảng 
DEPT.ACCT.OF
FICER 

8. Other officer O nhân viên quản lý tài khoản khác 

1 - 4 ký tự 

Lấy giá trị từ 
bảng 
DEPT.ACCT.OF
FICER 

Joint holder Details 
9. Joint holder ID O Mã khách hàng đồng sở hữu tài khoản, phải là một mã 

khách hàng tồn tại trong hệ thống 

Mã KH 

10. Jt Rel Code O Mã chỉ ra mối quan hệ giữa khách hàng đồng chủ sở hữu Lấy giá trị từ 
bảng Relation 

11. Relaiton notes O Những chú thích về mối quan hệ.  Trường này có thể chứa 
bất kỳ thông tin tư liệu gắn với đồng chủ sở hữu   

 

Màn hình mở tài khoản tiết kiệm KKH 

•  Truy cập menu Account > Open Savings Account (20)  

 

•  Nhập thông tin vào tab Basic Input 
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•  GDV nhấn  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. 
•  Ý nghĩa các trường : 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị 
nhập 

Basic Details 
1. Customer  Id M Mã khách hàng hoặc tên gợi nhớ của khách hàng (Mnemonic) 

giúp nhận dạng tài khoản thuộc về khách hàng nào  
Mã khách hàng: 1-10  ký tự số 
Tên gợi nhớ của khách hang:   

- Nếu là KH cá nhân: I + số CMT 
- Nếu là KH tổ chức: C + Số ĐKKD 

 

2. Product Code M Chỉ ra mã phân loại cho tài khoản 6001 

3. Mnemonic O Tên gợi nhớ của tài khoản (Mnemonic) đưa ra một phương pháp 
khác để tham chiếu đến tài khoản  
4-10  ký tự (chữ in hoa) 

 

4. Currency M Loại tiền của tài khoản Lấy từ bảng 
Currency 

5. Account Name O Xác minh tên tài khoản 
3-35 ký tự 

 

6. Short name O Tên viết tắt của TK  
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7. Passbook  O Chỉ ra xem TK có in sổ tiết kiệm hay không Y/N 

Other Details 
8. Account officer O Nhân viên chính chịu trách nhiệm quản lý tài khoản 

1 - 4 ký tự  

Lấy giá trị 
từ bảng 
DEPT.ACC
T.OFFICER 

9. Other officer O nhân viên quản lý tài khoản khác 

1 - 4 ký tự 

Lấy giá trị 
từ bảng 
DEPT.ACC
T.OFFICER 

Joint holder Details 
10. Joint holder ID O Mã khách hàng đồng sở hữu tài khoản, phải là một mã khách 

hàng tồn tại trong hệ thống 

Mã KH 

11. Jt Rel Code O Mã chỉ ra mối quan hệ giữa khách hàng đồng chủ sở hữu Lấy giá trị 
từ bảng 
Relation 

12. Relaiton notes O Những chú thích về mối quan hệ.  Trường này có thể chứa bất kỳ 
thông tin tư liệu gắn với đồng chủ sở hữu   

 

Phê duyệt TK KKH 

•  Truy cập menu Account -> Authorise/Delete Unauth records 

 

•  Hiển thị danh sách các bản ghi chờ phê duyệt 
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•  Chọn Authorise Account record để phê duyệt hoặc Delete Unauthorised record để xóa bản 
ghi. 
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•  KSV kiểm tra lại thông tin GDV đã nhập, rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Sửa thông tin TK 

Sửa thông tin TK 

� Chỉ cập nhật hoặc thay đổi một số thông tin nhất định trong hồ sơ tài khoản khách hàng 

� Những thông tin không được phép thay đổi sẽ được mặc định và đặt ở chế độ chữ chìm 

� Truy cập menu Account > Amend Accounts: 

 

� Màn hình Amend hiển thị, sửa thông tin cần thiết rồi nhấn  hoặc F5 để chờ phê duyệt 
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Phê duyệt sửa thông tin TK 

•  Thực hiện tương tự 5.1.2. 
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Tất toán TK 

•  Khi một tài khoản được đánh dấu để đóng, bất kỳ một bút toán nào thực hiện vào tài khoản 
sẽ yêu cầu có phê duyệt và một khi tài khoản đã bị đóng, nó sẽ được chuyển từ file lưu giữ 
tai khoản (ACCOUNT) sang file History (ACCOUNT$HIS). 

•  KH có thể tất toán TK lấy tiền mặt, hoặc chuyển khoản. 

Nhập thông tin liên quan đến việc tất toán tài khoản và chi trả bằng tiền 
mặt 

Tất toán tài khoản chi tiền mặt 

•  GDV truy cập menu Retail user menu -> Account -> Account Closure 
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•  Nhập số tài khoản cần tất toán, màn hình tất toán hiển thị 

 

•  Nhập thông tin cần thiết vào màn hình tất toán 
•  Số tiền phí không cần nhập. Sau khi chọn loại phí, hệ thống sẽ tự động hiển thị số tiền phí 
•  Sau khi nhập thông tin về ngày tất toán và loại phí tất toán, hệ thống sẽ hiển thị các thông 

tin về số tiền phí phải nộp và số tiền còn lại mà khách hàng nhận được. 

•  Nhấn  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt 

Phê duyệt tất toán tài khoản chi tiền mặt 

•  Truy cập menu Account > Account Closure > Authorise/Delete Account Closure 
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•  Hiển thị danh sách các tài khoản tất toán đang chờ phê duyệt 

 

•  Chọn Authorise Account Closure Record để thực hiện phê duyệt 

 

•  KSV kiểm tra lại thông tin tất toán rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt.  
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Nhập thông tin liên quan đến việc tất toán tài khoản và chi trả bằng chuyển 
khoản 

Tất toán tài khoản chi trả bằng chuyển khoản 

•  GDV truy cập menu Retail user menu -> Account -> Account Closure -> Account Closure – 
transfer proceeds 

 

•  Nhập số tài khoản cần tất toán rồi nhấn Enter, màn hình tất toán hiển thị 

 

•  Nhập thông tin cần thiết vào màn hình và nhấn  hoặc F5 để yêu cầu KSV phê duyệt 
•  Nếu tài khoản ghi có nhập vào không phải là TK của KH hệ thống sẽ sinh ra override để 

thông báo: 
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•  Ý nghĩa các trường: 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Closure Date O Ngày tất toán Chỉ có thể là ngày hiện tại của HT 

2. Account currency - Loại tiền tệ của TK Không nhập 

3. Credit Account M TK chỉ định thanh toán Current account hoặc working account 

4. Charge Type O Loại phí Đóng TK 

5. Charge Amount - Số tiền phí (hệ thống tự tính) Không nhập 

Phê duyệt tất toán tài khoản 

•  Truy cập menu Account > Account Closure > Authorise/Delete Account Closure 

 

•  Hiển thị danh sách các tài khoản tất toán đang chờ phê duyệt 
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•  Thực hiện tương tự 5.3.1.2. 

•  KSV kiểm tra lại thông tin tất toán rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt.  

Duy trì tài khoản 

Phong tỏa số dư 

Thực hiện phong tỏa số dư 

•  GDV truy cập menu Retail user menu -> Account -> Account Maintenance -> Block Account  
để thực hiện phong toản số dư tài khoản 

 

•  Nhấn F3 để tạo giao dịch phong tỏa. Nhập thông tin về số tài khoản, ngày bắt đầu phong 
toả, ngày kết thúc phong toả và số tiền phong tỏa 
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•  Nhấn hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt.  
•  Nếu số tiền phong tỏa lớn hơn số dư thực tế, hệ thống sẽ hiển thị Override message để 

cảnh báo cho GDV 

 

•  Nhấn OK để confirm. 

Phê duyệt phong toả số dư 

•  KSV truy cập menu Retail user menu -> Account -> Account Maintenance -> 
Authorise/Delete Unauth Block Funds để phê duyệt phong toản số dư tài khoản 

 

•  Danh sách các bản ghi chờ phê duyệt: 
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•  Chọn Authorise Block Funds để phê duyệt hoặc chọn Delete Unauth Block Funds để xóa 
bản ghi chưa phê duyệt 

Giải tỏa TK 

•  T24 hỗ trợ giải tỏa TK 1 phần hoặc toàn phần 
•  Trong đó, có thể giải tỏa trong ngày hoặc giải tỏa khác ngày. Nếu giải tỏa trong ngày thì sẽ 

giải tỏa toàn phần. 

Trường hợp giải tỏa trong ngày 

•  GDV truy cập menu Retail user menu -> Account -> Account Maintenance -> Block Account  
để thực hiện giải toản số dư tài khoản 

 

•  Nhập mã phong tỏa rồi nhấn Enter. 
•  Nhấn Reverse để xóa file trong Live File.  

Trường hợp giải tỏa khác ngày 

Khi thực hiện phong tỏa tài khoản, GDV cần nhập ngày giải tỏa vào trường “end date”, sau khi chạy cuối 
ngày tài khoản sẽ tự động giải tỏa. 

Kích hoạt TK ngủ 

Đối với những tài khoản không có giao dịch sau 6 tháng (trừ các giao dịch hạch toán lãi của ngân hàng) 

trạng thái của tài khoản sẽ chuyển từ active sang inactive. Trong trường hợp đó, khi muốn thực hiện giao 

dịch đối với tài khoản, GDV phải kích hoạt lại tài khoản thì mới thực hiện được giao dịch. Thao tác thực 

hiện như sau: 

Nhập thông tin kích hoạt tài khoản ngủ 
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•  GDV truy cập menu Retail user menu -> Account -> Account Maintenance -> Reset Inactive 
Account 

 

•  Hệ thống hiển thị danh sách các TK ngủ. Chọn Reset Inactive Marker để kích hoạt TK. 

 

•  Trường Reset Date sẽ lấy ngày hiện tại của hệ thống 

 

•  Nhấn  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt 
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Phê duyệt giao dịch kích hoạt TK ngủ 

•  KSV truy cập menu Retail user menu -> Account -> Account Maintenance -> Maintenance 
Authorisation -> Authorise / Delete Unauth Inactive Reset 

 

•  Hệ thống hiển thị danh sách các TK đang chờ phê duyệt kích hoạt 

 

•  Chọn Authorise record để phê duyệt hoặc Delete Unauthorised record để xóa giao dịch kích 
hoạt TK ngủ. 
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•  KSV kiểm tra thông tin rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Hạch toán lãi tạm thời vào tài khoản 

Chức năng này được sử dụng cho phép hạch toán lãi tạm thời vào tài khoản mà không ảnh 
hưởng đến chu kỳ hạch toán thông thường. Ví dụ, lãi vẫn được hạch toán vào cuối tháng (nếu 
theo chu kỳ ứng dụng thông thường) mặc dù việc hạch toán tạm thời vào tài khoản là ngày 
15 của tháng  

 
 

Các ứng dụng tạm thời yêu cầu được xử lý trong khi chạy cuối ngày vào ngày đã được chỉ 
định và lãi sẽ được hạch toán vào ngày tiếp theo. 

Hạch toán lãi tạm thời 

•  Truy cập menu Account Maintenance > Account Interim Capitalisation 

 

•  Nhập ngày giao dịch rồi nhấn Enter để thực hiện giao dịch 
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•  Nhấn hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt.  

Phê duyệt hạch toán lãi tạm thời 

•  Truy cập menu Account Maintenance > Maintenance Autorisation > Authorise/Delete unauth 
Interim Capital 

 

•  Hệ thống hiển thị danh sách các giao dịch hạch toán lãi tạm thời đang chờ phê duyệt 
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•  Chọn Authorise Interim Cap để thực hiện phê duyệt 

 

•  KSV kiểm tra lại thông tin hạch toán lãi tạm thời rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt.  

Thiết lập/xóa việc hạn chế hạch toán 

•  Việc hạn chế hạch toán có thể được yêu cầu kèm theo cho một bản ghi tài khoản. Dựa trên 
hạn chế hạch toán này, việc hạn chế có thể là chỉ ghi nợ, hoặc ghi có hoặc cả hai bút toán. 
Sau một thời gian nhất định, việc hạn chế này có thể được xóa. Việc phiên bản này được 
sử dụng là tự phê duyệt và do đó không có menu phê duyệt riêng lẻ được đưa ra. 

Nhập giao dịch thiết lập/hạn chế hạch toán 

•  Truy cập menu Account > Account Maintenance > Set/Remove Posting Restrict 
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•  Hệ thống hiển thị danh sách các tài khoản có trong hệ thống 

 

•  Chọn Set/Remove Posting Restrict để thực hiện thiết lập/xóa việc hạn chế hạch 
toán 
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•  GDV nhập Posting Restrict rồi bấm  hoặc F5 để duyệt. 

Thay đổi tần suất sao kê tài khoản 

•  Tần suất tạo sao kê cho các tài khoản được phân loại khác nhau và được định rõ trong 
bảng tham số có liên quan. Người dùng muốn thay đổi tần suất này, có thể thực hiện như 
sau : 

Nhập giao dịch thay đổi tần suất sao kê TK 

•  GDV truy cập vào menu Account Maintenance > Change Acct Stmt Freq 

 

•  Nhập số TK cần thay đổi tần suất sao kê rồi nhấn Enter 
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•  Trong tab Basic Input, GDV thay đổi tần suất trong trường Special Stmt-1 Freq, … GDV có 
thể nhập các thông tin thêm về sao kê trong tab Additional Stmt và Delivery Dets. 

 

•  GDV nhấn hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt.  
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Phê duyệt giao dịch thay đổi tấn suất sao kê TK 

•  Truy cập menu Account Maintenance > Maintenance Authorisation > Authorise/Delete 
Unauth Account Statements 

 

•  Hệ thống hiển thị danh sách các TK thay đổi tần suất sao kê đang chờ phê duyệt 

 

•  Chọn Authorise Account Statement để thực hiện phê duyệt 
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•  KSV kiểm tra lại thông tin thay đổi tần suất sao kê rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt.  

Trả lãi cho một tài khoản 

Nhập giao dịch trả lãi cho một tài khoản 

•  Truy cập menu Account Maintenance > Credit Intt for an Account 

 

•  Nhập số TK cần thực hiện trả lãi. TK này phải là TK thanh toán (current account). GDV nhập 
thông tin vào 2 tab Basic Input và Addition Intt Dets. 
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•  GDV nhập các thong tin cần thiết rồi nhấn hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt.  

Phê duyệt giao dịch trả lãi cho một tài khoản 

•  Truy cập menu Maintenance Autorisation > Authorise/Delete Unauth Account Statements 

 

•  Hệ thống hiển thị danh sách các giao dịch trả lãi đang chờ phê duyệt. 
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•  Chọn Authorise Credit Intt để phê duyệt. 

 

•  KSV kiểm tra lại thông tin trả lãi cho một TK rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt.  

Hạch toán lãi vào gốc 

Nhập giao dịch hạch toán lãi vào gốc 

•  Truy cập menu Account Maintenance > Account Capitalisation 
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•  Nhập số TK (current acct) để tạo giao dịch mới 

 

Phê duyệt giao dịch hạch toán lãi vào gốc 

•  Truy cập menu Maintenance Autorisation > Authorise/Delete Unauth Account Cap 

 



Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình 

 

 
 
  ________________________ 

 Tháng 07/2007           Trang 61 
Bản quyền ®  © 

 

 

•  KSV kiểm tra và duyệt 

Thu phí trên tài khoản khách hàng 

•  Để tạo phí cho các giao dịch độc lập hoặc yêu cầu thanh toán phí, lãi và/hoặc các chi phí 
khác hoặc báo chủ tài khoản về việc ghi nợ/ghi có vào tài khoản, ứng dụng này sẽ hạch 
toán các bút toán kế toán và/hoặc tạo ra các tin điện SWIFT thích hợp 

Thu phí có chuyển điện 

Nhập giao dịch thu phí có chuyển điện 
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Phê duyệt giao dịch thu phí có chuyển điện 

Thu phí không chuyển điện 

•  Yêu cầu Ad hoc Charge Request mà không phải truyền tin điện SWIFT 

Nhập giao dịch thu phí không có chuyển điện 

•  Truy cập menu Adhoc Charge Request 
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•  Nhập STT để tạo mới giao dịch thu phí 

Request type : BOOK 

 

•  GDV commit để yêu cầu phê duyệt 

Phê duyệt giao dịch thu phí không có chuyển điện 

•  Truy cập menu Adhoc Charge Request > Authorise/Delete Unauth Charge Request 
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•  KSV kiểm tra thông tin và commit để phê duyệt. 
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NHẬP THÔNG TIN TRÊN MODULE SẢN PHẨM CÓ KỲ HẠN 

•  Sản phẩm tiết kiệm: 
o Gửi bằng VND và các loại ngoại tệ khác nhau. 
o Gửi bằng ngoại tệ nhưng khi rút có thể rút bằng ngoại tệ hoặc nội tệ. 
o KH gửi trực tiếp bằng tiền mặt 
o KH gửi tiền ở chi nhánh này nhưng có thể rút tiền ở bất kỳ chi nhánh khác của 

ABB. Trong trường hợp này, hệ thống quản lý bằng chữ ký, số CMND, vân tay 
hoặc mã KH 

o Khi đáo hạn, nếu KH không đến lĩnh tiền, ABB sẽ nhập lãi vào gốc quay vòng 
chu kỳ tiếp theo cho KH với kỳ hạn tương đương hoặc kỳ hạn thấp (cao) hơn 
gần nhất. 

o Cơ sở tính lãi: 360 ngày/năm, 30 ngày/tháng. Lãi suất cố định. 
•  Sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn 

o Số dư tối thiểu của cá nhân là 100.000 VND (20 USD) 
o Số dư tối thiểu của pháp nhân là 1.000.000 VND (100 USD) 
o Sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (UNC, UNT, Séc, …) 

Mã 
phân 
loại 

Phương 
thức gửi 

Phương 
thức rút 

Phương 
thức trả 

lãi 

Lãi nhập 
gốc 

Mã sản 
phẩm 

Tên sản 
phẩm Tiền tệ Tái 

tục 

Rút 
trước 
hạn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6601 1 time 

 
 
 

MULTIP
LE times 

Arrear 

Arrear 

TK.CK
H.LCK 

Term 
savings 
with int 
paid in 
arrears 

VND    
USD     

YES 

YES 

Monthly TK.CK
H.LHT 

Term 
savings 
witn int 
paid 
monthly 

NO 

Quarterly TK.CK
H.LHQ 

Term 
savings 
witn int 
paid 
quarterly 

NO 

Arrear 
TK.NV
DIENL
UC 

Savings of 
EVN ' 
staff 

VND YES 

Arrear 
TK.NV
ABB.LC
K 

Savings of 
ABB' staff 
with int 
paid in 
arrears VND 

USD 

YES 

Monthly 
TK.NV
ABB.L
HT 

Savings of 
ABB' staff 
with int 
paid 
monthly 

NO 
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Quarterly 
TK.NV
ABB.L
HQ 

Savings of 
ABB' staff 
with int 
paid in 
quarterly 

NO 

Arrear 
TK.NV
ABB.BT
H 

Tiered 
savings of 
ABB'staff 

YES 

Arrear 
TK.BA
CTHAN
G 

Tiered 
savings 

VND 
YES 

Arrear TK.TH
UCGUI 

Actual 
savings NO NO 

6602 1 time MULTIP
LE times 

Arrear 

Arrear 

TG.CK
H.LCK 

Term 
deposit 
with int 
paid in 
arrears 

VND NO YES Monthly TG.CK
H.LHT 

Term 
deposit 
with int 
paid 
monthly 

Quarterly TG.CK
H.LHQ 

Term 
deposit 
with int 
paid 
quarterly 

21006 1 time 1 time 
Arrear 

Monthly
Quarterly 

Arrear   

Term 
savings 
witn int 
paid in 
advance 

VND YES NO 

21014 1 time 1 time Arrear 

Certificate 
of Deposit 
( Named 
bond) 

USD NO NO 

TK tiền gửi và tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ 

•  Thời hạn gửi theo các kỳ hạn ABB áp dụng: 1M, 2M, 3M, 6M, 9M, 10M, 11M, 12M, 13M, 
15M, 18M, 24M. 

•  Gửi tiết kiệm hạch toán: 
o Nợ: TK tiền mặt 
o Có: Tiết kiệm CKH 

•  Rút tiết kiệm hạch toán: 
o Nợ: TG Tiết kiệm CKH 
o Có: tiền mặt 

Mở TK lĩnh lãi cuối kỳ 



Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình 

 

 
 
  ________________________ 

 Tháng 07/2007           Trang 67 
Bản quyền ®  © 

Tạo TK cơ sở 

•  Truy cập menu Open base account 

 

•  Màn hình tạo TK hiển thị. Nhập product code rồi ấn Enter để tạo TK cơ sở 

 

•  Nhập thông tin cho TK trong tab Basic Input 
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•  Nhấn  hoặc F5 để duyệt (hiện tại HT duyệt luôn) 
•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Customer Id M Mã khách hàng hoặc tên gợi nhớ của khách hàng (Mnemonic) 

giúp nhận dạng tài khoản thuộc về khách hàng nào  
Mã khách hàng: 1-10  ký tự số 
Tên gợi nhớ của khách hang:   

- Nếu là KH cá nhân: I + số CMT 
- Nếu là KH tổ chức: C + Số ĐKKD 

 

2. Product category M Chỉ ra mã phân loại cho tài khoản Lấy giá trị từ 
bảng Category 

3. Account name O Xác minh tên tài khoản 
3-35 ký tự 

 

4. Short name O Tên viết tắt TK  

5. Account mnemonic O Tên gợi nhớ của tài khoản (Mnemonic) đưa ra một phương 
pháp khác để tham chiếu đến tài khoản  

4-10  ký tự 

(chữ in hoa) 

6. Account currency M Loại tiền của tài khoản Lấy từ bảng 
Currency 

7. Passbook  O Chỉ ra xem KH có in sổ tiết kiêm không Y/N 

Mở TK lãi cuối kỳ 

•  Truy cập menu Open Fixed Deposit 
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•  Hiển thị màn hình truy vấn 

 

•  Nhập điều kiện truy vấn rồi bấm  hoặc F5 
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•  Nhập thông tin cho TK 

 

•  Bấm hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt.  
•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Customer - Mã KH Không cần nhập, hệ thống mặc định hiển 

thị mã KH 

2. Product category - Mã sản phẩm Không cần nhập 

3. Currency - Loại tiền tệ của TK Không cần nhập 

4. Deposit product M Mã sản phẩm có kỳ hạn Được định nghĩa trong bảng 

AZ.Product.Parameter 
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5. Deposit amount M Số tiền KH gửi vào TK Có thể nhập: M (million), B (billion) 

6. Start date M Ngày có hiệu lực Thường sẽ mặc định ngày hiện tại của hệ 

thống 

7. Term M Kì hạn 1M, 2M, 3M, 6M, 9M, 10M, 11M, 12M, 

13M, 15M, 18M, 24M 

8. Maturity date O Ngày đáo hạn Khi nhập term, ngày đáo hạn sẽ tự động 

được tính 

9. Debit account O TK ghi nợ (chuyển tiền từ TK này 

vào TK lĩnh lãi cuối kỳ) 

TK khách hàng hoặc TK nội bộ 

10. Credit account O TK chỉ định (lãi + gốc sẽ được 

ghi có vào TK này khi tất toán 

TK) 

TK khách hàng hoặc TK nội bộ. Nếu 

không nhập thì hệ thống sẽ tạo 

TELLER.DEFAULT. 

11. Interest rate O Tỉ lệ lãi suất Được định nghĩa trong bảng 

AZ.Product.Parameter (hoặc có thể thay 

đổi) 

12. Maturity 

instruction 

O Chỉ dẫn đáo hạn 

- Automatic rollover: hệ thống sẽ 

tái tục với cùng kỳ hạn với lần gửi 

đầu tiên. 

- Payment to nominated account: 

vào ngày đáo hạn, số tiền đáo hạn 

sẽ được ghi có vào TK đã được chỉ 

định trước. 

Nếu không chọn gì, hệ thống mặc định là 

Automatic Rollover 

5.2.2. Phê duyệt TK lãi cuối kỳ 

•  Truy cập menu Authorise/Delete Deposit Booking 
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•  Chọn Authorise Account record để duyệt hoặc Delete Unauthorised record để xóa bản ghi 
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•  Sau khi KSV kiểm tra lại thông tin, nhấn  hoặc F5 để duyệt. 

Sửa TK lĩnh lãi cuối kỳ 

Sửa TK lĩnh lãi cuối kỳ 

•  Truy cập menu Amend Fixed Deposit 
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•  Danh sách các TK 

 

•  Chọn TK cần sửa thông tin, Amend Deposit 
•  Màn hình sửa thông tin TK xuất hiện 
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•  Sửa thông tin cần thiết, nhấn  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt 

Phê duyệt sửa TK lĩnh lãi cuối kỳ 

•  Truy cập menu 
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•  KSV chọn Authorise Amendments để phê duyệt hoặc Delete Unauthorised record để xóa 
bản ghi chưa phê duyệt. 

 

•  KSV kiểm tra lại thông tin rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Rút 1 phần gốc 

Nhập thông tin rút 1 phần gốc 

•  Truy cập menu AZ Deposits > Deposits > Partial Withdrawal > Input Partial Withdrawal 
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•  Thực hiện truy vấn tìm TK cần rút 1 phần gốc 

 

•  Tìm kiếm bản ghi TK muốn rút 1 phần gốc 

 

•  Chọn Through AZ Account để thực hiện rút gôc 1 phần 
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•  Nhập số tiền cần rút rồi ấn  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. 
•  Override xuất hiện 

 
Chọn Ok để chấp nhận cảnh báo. 

Phê duyệt rút 1 phần gốc 

•  Truy cập menu Partial Withdrawal > Authorisation of Partial Withdrawal 
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•  Hiển thị danh sách các TK tiết kiệm đang chờ phê duyệt rút gốc 

 

•  Chọn Authorise Account record để duyệt rút gốc 1 phần 
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•  KSV kiểm tra thông tin rồi ấn  hoặc F5 để phê duyệt. 

Tất toán TK lĩnh lãi cuối kỳ 

Nhập thông tin tất toán TK lĩnh lãi cuối kỳ 

•  Truy cập menu Pre Closure > Input deposit preclosure 
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•  Xuất hiện màn hình truy vấn 

 

•  Có thể truy vấn theo Deposit Id hoặc Customer No, hoặc Product Id hoặc để trống. Nhấn 

 hoặc F5 để thực hiện truy vấn. 

 

•  Chọn TK cần tất toán rồi chọn Through AZ Account để nhập thông tin tât toán 
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•  Nhập Y vào trường Preclose deposit Y/N để tất toán.  

•  Nhấn  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. 

Phê duyệt tất toán TK lĩnh lãi cuối kỳ 

•  Truy cập menu  
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•  KSV chọn Authorise Through AZ Account để kiểm tra thong tin 

 

•  Sau khi kiểm tra thông tin, KSV nhấn  hoặc F5 để phê duyệt. 

Tiền gửi và tiết kiệm lãi tháng 

•  Với sản phẩm tiết kiệm: 
o Hàng tháng KH có thể đến ngân hàng nhận lãi. 
o Gửi 1 lần, rút nhiều lân 
o Nếu rút trước hạn, lãi được tính không kỳ hạn 
o Nếu KH không đến lĩnh lãi thì lãi sẽ treo mà không được nhập vào gốc. 
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Mở TK tiền gửi và tiết kiệm lãi tháng 

Mở TK cơ sở 

Thực hiện tương tự 6.1.1 

Mở TK tiền gửi và tiết kiệm lãnh lãi hàng tháng 

•  Truy cập menu Open Fixed Deposit 

 

•  Thực hiện truy vấn để tìm các TK cơ sở 

 

•  Sau khi xác lập điều kiện truy vấn, nhấn Display hoặc F5 
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•  Chọn Open fixed deposit để tạo TK lãnh lãi cuối kỳ 
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•  Sau khi nhập thong tin, bấm  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. Xuất hiện một số override: 
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Bấm OK để chấp nhận override. 

Phê duyệt TK tiền gửi và tiết kiệm lãi tháng 

•  Truy cập menu Authorise/Delete Deposit Booking 

 

•  Xuất hiện danh sách các giao dịch chờ xử lý 
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•  Chọn Authorise account record để duyệt hoặc Delete Unauthorised record để xóa giao dịch 

 

•  KSV kiểm tra thong tin rồi bấm Commit để chấp nhận phê duyệt. 

Sửa thông tin TK lĩnh lãi tháng 

Sửa thông tin 

Tương tự 6.1.3.1 

Phê duyệt thông tin 

Tương tự 6.1.3.2 

Rút 1 phần gốc TK lĩnh lãi tháng 
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Nhập thông tin rút gốc 1 phần 

Tương tự 6.1.4.1 

Phê duyệt rút gốc 1 phần 

Tương tự 6.1.4.2 

Tất toán TK lĩnh lãi hàng tháng 

Nhập thông tin tất toán 

Chỉ áp dụng cho tiền gửi CKH 
Tương tự 6.1.5.1 

Phê duyệt tất toán TK lĩnh lãi tháng 

Tương tự 6.1.5.2 

Tiền gửi và tiết kiệm lãi quý 

•  Đối với sản phẩm này KH sẽ đến rút tiền theo quý 
•  Gửi 1 lần, rút nhiều lần 

Mở TK tiền gửi và tiết kiệm lĩnh lãi hàng quý 

Mở TK cơ sở 

Tương tự 6.1.1 
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Mở TK lĩnh lãi hang quý 

•  Truy cập menu Open fixed deposit 
•  Nhập các thông tin cần thiết để truy vấn 

 

•  Nhấn Display hoặc F5 để thực hiện truy vấn 

 

•  Chọn Open fixed Deposits để tạo TK lãnh lãi cuối kỳ 
•  Nhập thong tin vào màn hình 
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•  Nhấn  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. Một số override có thể xuất hiện 
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Phê duyệt TK lãi quý 

•  Truy cập menu Authorise/Delete Deposit Booking 

 

•  Chọn Authorise account record để phê duyệt hoặc Delete Unauthorised record để xóa bản 
ghi 
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•  KSV kiểm tra lại thong tin rồi bấm Commit để phê duyệt. 

Sửa thông tin TK lĩnh lãi quý 

Nhập thông tin cần sửa chữa 

Tương tự 6.1.3.1 

Phê duyệt thông tin sửa chữa 

Tương tự 6.1.3.2 

Rút 1 phần gốc 

Nhập thông tin rút 1 phần gốc 
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Tương tự 6.1.4.1 

Phê duyệt  

Tương tự 6.1.4.2 

Tất toán TK lĩnh lãi quý 

Nhập thông tin tất toán TK lĩnh lãi quý 

Chỉ áp dụng cho tiền gửi CKH 
Tương tự 6.1.5.1 

Phê duyệt thông tin tất toán TK lĩnh lãi quý 

Tương tự 6.1.5.2 

Tiết kiệm tích lũy 

•  Đây là sản phẩm mà ngay từ khi gửi tiền, KH đăng ký tổng số tiền gửi, định kỳ gửi, số tiền 
gử/1 lần (kỳ). 

•  Kỳ tích lũy: 12M, 18M, 24M 
•  Nếu nộp trước hạn, KH được tính lãi trên số dư thực tế đã gửi 
•  Nếu rút trước hạn mà thời hạn thực tế gửi dưới 1 năm ABB tính lãi KKH/số tiền đã nộp/thời 

hạn thực tế gửi 
•  Nếu rút trước hạn mà thời gian thực tế gửi trên 1 năm ABB tính lãi theo quy định/ số tiền đã 

nộp/ thời hạn thực tế gửi. 

Mở TKTK tích lũy 

Mở tài khoản cơ sở 

Tương tự 6.1.1 
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Mở TKTK tích lũy 

•  Truy cập menu Open recurring deposit 

 

•  Xuất hiện màn hình truy vấn 
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•  Hiển thị danh sách các TK cơ sở 

 

•  Chọn Open fixed deposits để tạo TKTK tích lũy 
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•  Nhập thông tin vào màn hình rồi bấm  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt 
•  Ý nghĩa các trường: 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
Basic Input (tương tự các sản phẩm có kỳ hạn ở trên) 

Chgs_Schedules 

1. Schedules M Xác định xem có cần lập lịch không Y 

2. Calculation Base M Cơ sở tính số tiền gửi góp. 

Principal 

Scheduled Balance    

Current Balance 

Nếu chọn 'Principal', số vốn ban đầu sẽ được 

nộp 1 lần. 

Nếu chọn 'Schedule', số tiền vốn sẽ được góp 

dần theo lịch đã định trước. 

Nếu chọn 'Current', số tiền hiện tại trong TK 

sẽ được tái tục lại. 

Scheduled Balance 

3. Forward Backward O Trường này được sử dụng khi ngày đáo hạn, 

hoặc ngày nộp tiền không phải là ngày làm 

việc. 

Nếu không chọn, hệ thống mặc định là 4. 

Calendar 

Các giá trị lựa chọn: 

1. Forward 

2. Backward 

3. Fwd Month 

4. Calendar 

4. Type of Schedule M Loại định kỳ, được sử dụng như 1 điểm tham 
chiếu để cập nhật thông tin về hạn mức 
(A, I, B, P, R, …) 
B: vào ngày đã chỉ định trước, hệ thống sẽ tự 
động chuyển tiền vào TK chỉ định. Vì thế bắt 
buộc phải nhập vào TK chỉ định. Xác nhận 
rằng tổng số tiền góp vào sẽ không vượt quá 
số tiền gốc. 

B 

  

5. Amount M Số tiền sẽ nộp theo định kỳ  

6. Frequency M Kỳ hạn gửi góp. Các giá trị hợp lệ: D, W, M Ví dụ: M0208 

7. Number O Số lần gửi góp  

8. Rate key -  Không cần nhập 

9. Rate spread -  Không cần nhập 

10. Spread operand -  Không cần nhập 

11. Rate Percentage -  Không cần nhập 
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12. Fixed Interest Rate -  Không cần nhập 

13. Periodic Int key O   

14. PI method O   

Phê duyệt TKTK tích lũy 

Tương tự 6.3.2 

Sửa TKTK tích lũy 

Nhập thông tin sửa TK 

•  Truy cập menu Amend Recurring Deposit 

 

•  Hiển thị danh sách các TKTK tích lũy 

 

•  Chọn Amend deposit để sửa thông tin 
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•  Sau khi sửa thông tin, bấm  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. 

Phê duyệt amendment 

o Truy cập menu 

 

o Chọn bản ghi cần duyệt. 
o KSV kiểm tra lại thông tin và nhấn commit để phê duyệt. 

Nộp tiền vào TKTK tích lũy 

Nhập giao dịch nộp tiền vào TKTK tích lũy 

•  Truy cập menu 
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•  Nhấn F3 để thực hiện giao dịch nộp tiền vào TK tiết kiệm AZ 

 

•  GDV bấm  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt 

Phê duyệt giao dịch nộp tiền vào TKTK tích lũy 

•  Truy cập menu Teller Menu > Teller Cash > Authorise/Delete Teller Cash Transactions 
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•  KSV bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Tiết kiệm trả lãi trước 

•  Ngay tại thời điểm gửi tiền, KH nhận được 1 khoản lãi/số tiền gửi 
•  Lãi trả trước nếu rút trước hạn, KH chỉ được nhận lãi KKH. Vì vậy nếu KH rút trước hạn, 

ngân hàng sẽ thu lại phần lãi đã trả cho KH. Sau đó tính lãi KKH/số tiền thực gửi. 

Mở TKTK trả lãi trước 

Mở TKTK trả lãi trước 

•  Truy cập menu LD Loans > Deposits > Input/Creation of Deposit 

 

•  Nhấn F3 để tạo giao dịch mới  
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•  GDV nhập thông tin cơ bản trong tab Discounted Deposit rồi bấm  hoặc F5 để yêu cầu 
phê duyệt. 

Phê duyệt TKTK trả lãi trước 

•  Truy cập menu LD Loans > Deposits > Authorise/Delete Deposits 

 

•  Hiển thị danh sách các giao dịch chờ phê duyệt 
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•  Chọn Authorise Deposits để phê duyệt hoặc Delete Deposits để hủy giao dịch. 
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•  KSV kiểm tra thông tin rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Tất toán trước hạn TKTK lĩnh lãi trước 

Nhập giao dịch tất toán trước hạn TKTK lĩnh lãi trước 

Hiện tại chưa có menu riêng để thực hiện tất toán trước hạn TKTK lĩnh lãi trước. GDV có thể thực hiện 
giao dịch này bằng cách sửa lại Maturity date. 

Phê duyệt giao dịch tất toán trước hạn TKTK lĩnh lãi trước 

Tiết kiệm thực gửi 

•  Gửi 1 lần, rút 1 lần 
•  KH được hưởng lãi suất tương ứng với các kỳ hạn và mức tiền gửi theo quy định của ngân 

hàng (lãi suất theo phương pháp lũy tiến) 
•  Khi KH đến rút tiền ngân hàng sẽ căn cứ vào số ngày thực gửi của KH để áp dụng mức lãi 

suất thích hợp. 

Lo¹i kú h¹n L∙i lÜnh cuèi kú 
Tõ 01 ngµy ®Õn 29 ngµy 0.30%/ th¸ng 

Tõ 30 ngµy ®Õn 59 ngµy 0.55%/ th¸ng 

Tõ 60 ngµy ®Õn 89 ngµy 0.60%/ th¸ng 

Tõ 90 ngµy ®Õn 179 ngµy 0.65%/ th¸ng 

Tõ 180 ngµy ®Õn 269 ngµy 0.70%/ th¸ng 

Tõ 270 ngµy ®Õn 359 ngµy 0.73%/ th¸ng 

Tõ 360 ngµy ®Õn 390 ngµy 0.75%/ th¸ng 

Mở TK TK thực gửi 

Mở base account 

Tương tự 6.1.1 
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Mở TKTK thực gửi 

•  Truy cập menu  Open Fixed Deposit 

 

•  Nhập điều kiện truy vấn. Bấm Display hoặc F5 để liệt kê các TK cơ sở 
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•  Chọn Open fixed deposit để tạo mới 
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•  Nhập thông tin rồi bấm commit. Xuất hiện một số override 
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Phê duyệt TKTK thực gửi 

•  Truy cập menu Authorise/Delete Deposit Booking 

 

•  Chọn Authorise account record để phê duyệt hoặc Delete Unauthorised record để xóa giao 
dịch 
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•  KSV kiểm tra thông tin rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt.  

Kỳ phiếu ghi danh 

Mở giao dịch kỳ phiếu ghi danh 

Mở giao dịch phát hành kỳ phiếu ghi danh 

•  Truy cập menu LD Loans > Deposits > Input/Creation of Deposit > Input Certificate of 
Deposit 
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•  Nhấn F3 để tạo kỳ phiếu ghi danh mới 

 

•  GDV bấm  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. 

Phê duyệt giao dịch 

•  Truy cập menu LD Loans > Deposits > Authorise/Delete Deposits 
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•  Sau khi KSV kiểm tra lại thông tin, nhấn  hoặc F5 để duyệt. 

Tất toán trước hạn kỳ phiếu ghi danh 

Nhập giao dịch tất toán kỳ phiếu ghi danh 

Phê duyệt giao dịch tất toán kỳ phiếu ghi danh 
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NHẬP THÔNG TIN TRÊN MODULE GIAO DỊCH VIÊN- GIAO 
DỊCH TIỀN MẶT 

•  Phân hệ Teller trong hệ thống T24 xử lý một khối lượng lớn các giao dịch bán lẻ của ngân 
hàng. Nó bao gồm việc quản lý quỹ của giao dịch viên, giao dịch liên quan đến đồng nội tệ 
và ngoại tệ, séc du lịch, kiểm soát phân loại quỹ, thiết lập lãi suất mặc định…. Ngoài ra hệ 
thống cũng tiến hành các cập nhật cần thiết vào sao kê cho khách hàng, tạo các thông báo 
và tính phí tự động 

Tạo két tiền cho GDV 

•  Việc tạo mới một quỹ giao dịch là bước đầu tiên cần làm để có thể thực hiện được các giao 
dịch trong phần TELLER. Từng giao dịch viên – TELLER (người dùng) cần được thiết lập 
quỹ giao dịch và đây là một phần trong các xử lý nằm trong phần menu của người quản lý. 
Chức năng cho phép tạo mới quỹ giao dịch được sắp xếp nằm trong menu của Head Teller 
để tiện xử lý bất kỳ các yêu cầu phát sinh của giao dịch viên trong Ngân hàng. Chức năng 
này cũng cho phép ấn định quỹ giao dịch cho một người dùng (là giao dịch viên hoặc thu 
ngân). 

Thực hiện tạo két tiền cho GDV 

•  Lựa chọn Retail user menu>Teller>Head Teller Menu>Till Administration>Create New Till  
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•  Nhập mã ID của Teller muốn mở trong ô nhập  liệu. V í  dụ  dưới đây mở/tạo  1  till mới có 
mã số  0001 

•  Nhập tên của Người sử dụng sẽ được gán vào quỹ đang mở và bất cứ ghi chú nào muốn 
ghi lại. 

•  Bấm nút  hoặc F5 để phê duyệt 

Ý nghĩa các trường 
Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Till status M Xác định trạng thái của giao dịch viên. Giao 

dịch chỉ có thể được tiến hàng nếu trạng thái 
của giao dịch viên là mở (open) và giao dịch 
viên đó đã được giao 1 quỹ giao dịch 

O: OPEN  
C: CLOSED 

Nếu không nhập, hệ thống 

mặc định là Open 

2. Teller M Sở hữu két tiền: mã giao dịch viên được gán 
cho két tiền 
1-16 ký tự 

User name hiện tại 

3. Comments O Diễn giải hoặc ghi chú nội dung giao dịch  

Chuyển quỹ đầu ngày, từ quỹ chính tới quỹ con 

•  Truy cập menu Teller > Head Teller Menu > Till Transfer > Vault to Till Transfer 

 

•  Thủ quỹ chính nhập Teller ID của mình để thực hiện giao dịch chuyển tiền từ quỹ chính tới 
quỹ con (nếu đây là giao dịch đầu tiên trong ngày khi truy cập vào hệ thống) 

 

•  Nhấn F3 để thực hiện giao dịch chuyển tiền 
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•  Sau khi nhập các thông tin chuyển tiền, nhấn  hoặc F5 để phê duyệt. Màn hình sau khi 
phê duyệt: 

 

•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. To Teller M Chuyển tiền đầu ngày cho Teller Teller ID 

2. From Teller - Quỹ chính (9999) Không cần nhập 

3. Currency M Loại tiền chuyển cho Teller VND, USD, … 

4. Amount LCY M Số lượng tiền VND chuyển cho Teller Nhập khi Currency là VND 

5. Amount FCY M Số lượng ngoại tệ chuyển cho Teller Nhập khi Currency là FCY 

6. Narrative O Nội dung chuyển tiền  

Chuyển quỹ cuối ngày, từ quỹ con về quỹ chính 
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•  Truy cập menu Teller Menu > Till Transfer 

 

•  Nhấn F3 để thực hiện chuyển tiền về quỹ chính 

 

•  KSV nhấn  hoặc F5 để phê duyệt. 

Giao dịch tiền mặt 

Nộp tiền mặt VND 

Nhập giao dịch nộp tiền mặt VND 

•  Truy cập Menu Retail user menu > Teller > Teller Menu > Teller cash > cash deposit – LCY 

 

•  Nhấp F3 để mở bản ghi mới 
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•  Nhập số tiền VND cần nộp vào tài khoản, số tài khoản khách hàng 

•  Nhấp  hoặc F5 để chuyển KSV phê duyệt giao dịch. 
•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Customer - Mã khách hàng hoặc tên gợi nhớ của khách hàng (Mnemonic) 

giúp nhận dạng tài khoản thuộc về khách hàng nào  
Mã khách hàng: 1-10  ký tự số 
Tên gợi nhớ của khách hang:   

- Nếu là KH cá nhân: I + số CMT 
- Nếu là KH tổ chức: C + Số ĐKKD 

Không cần 

nhập 

2. Currency - Loại tiền tệ nộp vào TK  

3. Cash Dep Amt M Số tiền thực hiện giao dịch. 
1-18 ký tự số 

 

4. Credit account M Số tài khoản ghi có (có cùng loại tiền tệ nộp) TK KH 

5. Narrative O Mô tả giao dịch 
1-34 ký tự chữ 

 

6. Net Credit - Số tiền ghi có vào tài khoản Không cần 
nhập 

Phê duyệt giao dịch nộp tiền mặt VND 

•  Chọn menu Retail user menu> Teller> Teller Menu> Teller cash> Authorise/Delete Teller 
Transaction 

•  Hiển thị danh sách các giao dịch chờ phê duyệt 
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•  Chọn Authorise Cash Transactions để phê duyệt hoặc Delete Cash Transactions để xóa bỏ 
giao dịch. 



Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình 

 

 
 
  ________________________ 

 Tháng 07/2007           Trang 121 
Bản quyền ®  © 

 

•  KSV kiểm tra thông tin rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Rút tiền mặt VND 

Nhập giao dịch rút tiền mặt VND 

•  Truy cập Menu Retail user menu> Teller> Teller Menu> Teller cash> Cash Withdrawal – LCY 
•  Nhấn F3 để mở bản ghi mới 
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•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Clearing ID    

2. Customer - Mã khách hàng hoặc tên gợi nhớ của khách hàng (Mnemonic) 
giúp nhận dạng tài khoản thuộc về khách hàng nào  
Mã khách hàng: 1-10  ký tự số 
Tên gợi nhớ của khách hang:   

- Nếu là KH cá nhân: I + số CMT 
- Nếu là KH tổ chức: C + Số ĐKKD 

Không nhập 

3. Currency - Loại tiền tệ rút từ TK Không nhập 

4. Debit Acct M Số tiền thực hiện giao dịch. 
1-18 ký tự số 

Số TK của KH 

5. Withdrawal Amt M Số tiền rút từ TK  

6. Narrative O Mô tả giao dịch 
1-34 ký tự chữ 

 

7. Net Credit - Số tiền ghi có vào tài khoản Không nhập 

Phê duyệt giao dịch rút tiền mặt VND 

•  Chọn menu Retail user menu> Teller> Teller Menu> Teller cash> Authorise/Delete Teller 
Transaction 

•  HT hiển thị danh sách các giao dịch đang chờ phê duyệt. 
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•  Chọn Authorise Cash Transactions để phê duyệt hoặc Delete Cash Transactions để xóa 
giao dịch. 
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•  KSV kiểm tra thông tin rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Rút séc tiền mặt VND 

Nhập giao dịch rút séc tiền mặt 

•  Nhập menu Retail user menu> Teller> Teller Menu> Teller cash> LCY Chq drawn on us – 
Cash 

•  Nhấp F3 để mở bản ghi mới 
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•  GDV nhấn  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. 
•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Customer - Mã khách hàng hoặc tên gợi nhớ của khách hàng (Mnemonic) 

giúp nhận dạng tài khoản thuộc về khách hàng nào  
Mã khách hàng: 1-10  ký tự số 
Tên gợi nhớ của khách hang:   

- Nếu là KH cá nhân: I + số CMT 
- Nếu là KH tổ chức: C + Số ĐKKD 

Không nhập 

2. Currency - Loại tiền giao dịch Không nhập 

3. Debit Account  Số tài khoản ghi nợ TK KH 

4. LCY Amount  Số tiền thực hiện giao dịch. 
1-18 ký tự số 

 

5. Narrative  Mô tả giao dịch 
1-34 ký tự chữ 

 

6. Cheque No  Số séc thanh toán 
1-20 ký tự số 

 

7. Cash paid to cust - Số tiền được rút để thực hiện chi trả cho khách hàng Không nhập 

Phê duyệt giao dịch rút séc tiền mặt 
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Nộp ngoại tệ vào TK 

Nhập giao dịch nộp ngoại tệ vào TK 

•  Nhập Retail user menu> Teller> Teller Menu> Teller cash> cash deposit – FCY 
•  Nhấp F3 để mở bản ghi mới 
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•  Sau khi nhập các thông tin, GDV nhấn  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. 
•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Customer - Mã khách hàng hoặc tên gợi nhớ của khách hàng (Mnemonic) 

giúp nhận dạng tài khoản thuộc về khách hàng nào  
Mã khách hàng: 1-10  ký tự số 
Tên gợi nhớ của khách hang:   

- Nếu là KH cá nhân: I + số CMT 
- Nếu là KH tổ chức: C + Số ĐKKD 

 

2. Currency deposited M Loại tiền gửi Ngoại tệ 

3. Amount O Số tiền thực hiện giao dịch. 
1-18 ký tự số 

 

4. Account currency M Loại tiền tệ của tài khoản ghi có 
1-34 ký tự chữ 

 

5. Credit account M Số TK ghi có TK KH 

6. Exchange rate O Tỉ giá quy đổi giữa hai loại tiền tệ 
1-11 ký tự số 
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7. Narrative O Nội dung giao dịch 
1-34 ký tự  

 

8. Value Date M Ngày giao dịch  

9. Waive charge ( Yes/ 
No) 

O Thu phí ( Không thu phí/ có thu phí)  

10. Charge Amt LCY O Tổng phí nội tệ  

11. Charge Amt FCY O Tổng phí ngoại tệ  

Phê duyệt giao dịch nộp ngoại tệ vào TK 

•  Chọn menu Retail user menu> Teller> Teller Menu> Teller cash> Authorise/Delete Teller 
Transaction 

 

•  Hiển thị danh sách các giao dịch chờ phê duyệt 

 

•  Chọn Authorise Cash Transactions để phê duyệt giao dịch nộp ngoại tệ hoặc Delete Cash 
Transactions để xóa giao dịch. 
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•  KSV kiểm tra thông tin rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Giao dịch rút tiền mặt đồng ngoại tệ 

Nhập giao dịch rút tiền mặt đồng ngoại tệ 

•  Truy cập menu Retail user menu> Teller> Teller cash> FCY Cash transaction> cash 
withdrawal – FCY 

 

•  Nhấp F3 để mở bản ghi mới 
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•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Customer - Mã khách hàng hoặc tên gợi nhớ của khách 

hàng (Mnemonic) giúp nhận dạng tài khoản 
thuộc về khách hàng nào  
Mã khách hàng: 1-10  ký tự số 

Không nhập 

2. Acct Currency M Loại tiền tệ của TK FCY (LCY NOT 

ALLOWED) 

3. Paid currency M Loại tiền tệ rút ANY AVAILABLE 
CCY 

4. Debit Acct M Số TK ghi nợ TK có cùng loại tiền tệ 
với Acct Currency 

5. Withdrawal Amt Fcy O Số tiền rút (ngoại tệ)  

6. Narratice O Nội dung giao dịch  

7. Deal rate O Tỉ giá  Tự động 

8. Net credit O Số tiền phải trả cho KH Không nhập 

Phê duyệt giao dịch rút tiền mặt đồng ngoại tệ 

•  Nhập menu Retail user menu> Teller> Teller cash> Authorise/Delete Teller Cash 
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Transactions 

 

•  Thực hiện tương tự 7.2.2.2 

Thu phí KH 

Thu phí tiền mặt 

Nhập giao dịch thu phí tiền mặt 

•  Truy cập menu Teller Menu > Charges Collection > Charges Collection by Cash 

 

•  Nhấp F3 để tạo giao dịch thu phí mới 
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•  GDV nhập thông tin rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 
•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Customer Name O Tên KH  

2. Currency M Loại tiền tệ KH thanh toán phí  

3. Dr Amt LCY M Tổng số tiền thanh toán phí Nhập khi Currency là VND 

4. Dr Amt FCY M Tổng số tiền thanh toán phí Nhập khi Currency là FCY 

5. Value Date O Ngày thực hiện giao dịch Hệ thống tự lấy ngày hiện tại 

6. Narrative O Chi tiết giao dịch  

7. Charge PL M P & L Category Format: PLnnnnn trong đó nnnnn là 
cate code trong khoảng 60000 - 
69999 

8. Deal Rate O Tỉ giá  

9. Net Chg Amt - Số tiền phải phí Không nhập 
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Phê duyệt giao dịch thu phí tiền mặt 

•  Truy cập menu Charges Collection > Authorise/Delete the charges 

 

•  Hiển thị danh sách các giao dịch đang chờ phê duyệt 

 

•  Chọn Authorise Account Transfer để phê duyệt hoặc Delete Account Transfer để xóa giao 
dịch 
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•  KSV kiểm tra thông tin rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Thu phí chuyển khoản 

Nhập giao dịch thu phí chuyển khoản 
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•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Customer - Tên KH Không nhập 

2. Currency M Loại tiền tệ KH thanh toán phí  

3. Debit account M TK ghi nợ TK của KH 

4. Dr Amt LCY M Tổng số tiền thanh toán phí Nhập khi Currency là VND 

5. Dr Amt FCY M Tổng số tiền thanh toán phí Nhập khi Currency là FCY 

6. Value Date O Ngày thực hiện giao dịch Hệ thống tự lấy ngày hiện tại 

7. Narrative O Chi tiết giao dịch  

8. Charge PL M P & L Category Format: PLnnnnn trong đó nnnnn là 
cate code trong khoảng 60000 - 
69999 

9. Deal Rate O Tỉ giá  

10. Net Chg Amt - Số tiền phải phí Không nhập 
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Phê duyệt giao dịch thu phí chuyển khoản 

•  Truy cập menu Charges Collection > Authorise/Delete the Charges 

 

•  Hiển thị danh sách các giao dịch thu phí đang chờ phê duyệt 

 

•  Chọn Authorise Account transfer để phê duyệt giao dịch hoặc Delete Account Transfer để 
xóa giao dịch 
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•  KSV kiểm tra thông tin giao dịch rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Thu đổi ngoại tệ 

Mua ngoại tệ chuyển khoản 

Nhập giao dịch mua ngoại tệ chuyển khoản 

•  Nhập menu Retail user menu> Teller> Currency Exchange> Buy FCY against LCY Acct 

 

•  Nhấp F3 để mở bản ghi mới 
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•  Sau khi nhập thông tin, GDV nhấn  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. 
•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Customer - CIF hoặc mnemonic Không nhập 

2. Currency Bought M Loại ngoại tệ mua vào FCY 

3. Amount Bought M Số ngoại tệ mua  

4. Narrative O Mô tả giao dịch  

5. Exchange Rate O Tỉ giá (có thể thay đổi giá trị) Tự động 

6. Credit Acct M Số TK ghi có (LCY) Số TK KH 

7. Waive Charges O Miễn phí? Yes/No 

8. Charge Amt (LCY) - Phí (tự động được tính sau khi nhập Amount)  

9. Charge Amt (FCY) - Phí (tự động được tính sau khi nhập Amount)   

Phê duyệt giao dịch mua ngoại tệ chuyển khoản 

•  Chọn menu Retail user menu> Teller> Teller Menu> Currency Exchange> Authorise/Delete 
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Currency Exchange 

 

•  Hiển thị danh sách các giao dịch chờ phê duyệt 

 

•  Nhấn Authorise Till Currency Exchange để phê duyệt hoặc Delete Till Currency Exchange 
để xóa giao dịch. 
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•  KSV kiểm tra thông tin rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Mua ngoại tệ mặt 

Nhập giao dịch mua ngoại tệ mặt 

•  Truy cập menu Currency Exchange > Buy FCY against LCY cash 

 

•  Nhấn F3 để tạo giao dịch mới 
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•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Currency Bought M Loại ngoại tệ mua vào FCY 

2. Amount M Số ngoại tệ mua  

3. Narrative O Mô tả giao dịch  

4. Exchange Rate O Tỉ giá (có thể thay đổi giá trị) Tự động 

5. Waive Charges O Tính phí? Yes/No 

6. Charge Amt (LCY) - Phí (tự động được tính sau khi nhập Amount)  

7. Charge Amt (FCY) - Phí (tự động được tính sau khi nhập Amount)   

8. Amt to pay Cust - Số tiền phải trả cho KH Tự động 

Phê duyệt giao dịch ngoại tệ mặt 

•  Truy cập menu Currency Exchange > Authorise/Delete Currency Exchange 
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•  Hiển thị danh sách các giao dịch chờ phê duyệt 

 

•  Chọn Authorise Till Currency Exchange để phê duyệt hoặc Delete Till Currency Exchange 
để xóa giao dịch. 
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•  KSV kiểm tra giao dịch rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Bán ngoại tệ mặt 

Nhập giao dịch bán ngoại tệ mặt 

•  Truy cập menu Currency Exchange > Sell FCY against LCY Cash 

 

•  Nhấp F3 để tạo giao dịch mới 
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•  GDV nhập thông tin rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 
•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Currency Sold M Loại ngoại tệ bán ra FCY 

2. Amount M Số ngoại tệ bán ra  

3. Credit Narrative O Mô tả giao dịch  

4. Exchange Rate O Tỉ giá (có thể thay đổi giá trị) Tự động 

5. Waive Charges O Tính phí? Yes/No 

6. Charge Amt (LCY) - Phí (tự động được tính sau khi nhập Amount)  

7. Charge Amt (FCY) - Phí (tự động được tính sau khi nhập Amount)   

8. Amt to pay receive - Số tiền thu từ KH Tự động 

Phê duyệt giao dịch bán ngoại tệ mặt 

•  Truy cập menu Currency Exchange > Authorise/Delete Currency Exchange 
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•  Hiển thị danh sách các giao dịch đang chờ phê duyệt 

 

•  Chọn Authorise Till Currency Exchange để phê duyệt hoặc Delete Till Currency Exchange 
để xóa giao dịch. 
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•  Sau khi kiểm tra thong tin, KSV nhấn  hoặc F5 để phê duyệt. 

Bán ngoại tệ chuyển khoản 

Nhập giao dịch bán ngoại tệ chuyển khoản 

•  Truy cập menu Currency Exchange > Sell FCY against LCY Acct 

 

•  Nhấn F3 để tạo giao dịch mới 
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•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Customer - Mã KH Không nhập 

2. Currency Sold M Loại ngoại tệ bán ra FCY 

3. Amount Sold M Số ngoại tệ bán ra  

4. Narrative O Mô tả giao dịch  

5. Exchange Rate O Tỉ giá (có thể thay đổi giá trị) Tự động 

6. Debit Account M TK ghi nợ TK KH 

7. Waive Charges O Tính phí? Yes/No 

8. Charge Amt (LCY) - Phí (tự động được tính sau khi nhập Amount)  

9. Charge Amt (FCY) - Phí (tự động được tính sau khi nhập Amount)   

10. Debit Amount - Số tiền thu từ KH Tự động 

Phê duyệt giao dịch bán ngoại tệ chuyển khoản 
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•  Truy cập menu Currency Exchange > Authorise/Delete Currency Exchange 

 

•  Hiển thị danh sách các giao dịch đang chờ phê duyệt 

 

•  Chọn Authorise Till Currency Exchange để phê duyệt hoặc Delete Till Currency Exchange 
để xóa giao dịch. 
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•  KSV kiểm tra giao dịch, rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Xem tỷ giá (Exchange Rates) 

•  Truy cập menu Currency Exchange > Exchange Rates 

 

•  Hiển thị màn hình truy vấn 
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•  Nhập điều kiện truy vấn hoặc không. Nhấn  hoặc F5 để xem tỷ giá. 
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NHẬP THÔNG TIN TRÊN MODULE CHUYỂN TIỀN 

Chuyển tiền trong cùng hệ thống 

Giao dịch chuyển tiền giữa 2 TK 

Nhập giao dịch chuyển tiền đi giữa 2 tài khoản 

•  Có 2 cách chuyển tiền giữa 2 TK trong T24: 
o Retail user menu> Teller> Account Transfers> Account to Account Transfer 

 

•  Truy cập menu Retail user menu > Funds Transfer > Account Transfer between Accounts 

 

•  Nhấp F3 để mở bản ghi mới (Thực hiện việc chuyển tiền bằng FT) 
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•  GDV nhập thông tin rồi nhấn  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. 
•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Debit Account M Tài khoản ghi nợ trong giao dịch  

2. Debit Currency O Loại tiền tệ của TK ghi nợ  

3. Debit Amount M Số tiền chuyển đi  

4. Debit Value Date O Ngày thực hiện giao dịch 1-11 Ký tự 

5. Debit Narrative O Nội dung giao dịch 1-34 ký tự 

6. Ordered by O   
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7. Credit Account M Số TK ghi có Số TK của người 
nhận 

8. Credit currency O Loại tiền tệ của TK ghi có  

9. Credit Amount O Số tiền ghi có vào TK 7 Không nhập 

10. Credit Value Date O Ngày nhận tiền  

11. Beneficiary Name O Người thụ hưởng  

12. Credit Narrative O Chi tiết giao dịch  

13. Customer Spread O (Sử dụng cho Treasury)  

14. Customer Rate O Tỉ giá giao dịch (Sử dụng cho Treasury)  

Phê duyệt/hủy bỏ giao dịch chuyển tiền đi giữa 2 tài khoản 

•  Chọn menu Retails user menu> funds transfer> Authorise/ Delete/ Reverse FT> 
Authorise/Delete FT Transactions 

 

•  Hiển thị danh sách các giao dịch chờ phê duyệt 
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•  Chọn Authorise FT Transaction để phê duyệt hoặc Delete FT Transaction để xóa giao dịch 

 

•  KSV kiểm tra lại thông tin của giao dịch rồi nhấn  hoặc F5 để phê duyệt. 

Giao dịch chuyển tiền tới TK vãng lai (chưa được setup) 

Chuyển tiền ngoài hệ thống (IBPS) 

Chuyển tiền đi 

GDV có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền thông qua hệ thống CITAD, PCS, VCB, cũng 
như khách hàng vãng lai không có tài khoản ở ngân hàng. 
Nếu GDV chuyển tiền thông qua hệ thống CITAD, GDV chọn loại giao dịch (Transaction 

type) là BCIB. 
÷ Đối với chuyển tiền thông qua hệ thống CITAD, GDV phải chọn chi nhánh tạo text 

file. Vi dụ chi nhánh Chợ lớn thực hiện giao dịch, Hội sở tạo điện thì GDV phải chọn 
chi nhánh tạo điện là Hội sở. 

Nếu GDV chuyển tiền thông qua hệ thống PCS, GDV chọn loại giao dịch (Transaction type) 
là BCPC. 

Nếu GDV chuyển tiền thông qua hệ thống VCB, GDV chọn loại giao dịch (Transaction type) 
là BCVC. 

Nếu GDV chuyển tiền đối với khách hàng vãng lai, GDV chọn loại giao dịch (Transaction 
type) là BCIO. 

GDV nhập thông tin chuyển tiền như số tiền chuyển, tên người gửi, tên, tài khoản người thụ 
hưởng, phí phải thu... 
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•  Sau khi GDV thực hiện xong thông tin giao dịch chuyển tiền, GDV nhấn F5 hay click nút  
để lưu giao dịch và chờ Kiểm soát viên duyệt. 

Nhập giao dịch chuyển tiền đi 

•  Truy cập menu Domestic Remittances (IBPS) 

 

•  Nhấn F3 để thực hiện giao dịch 

 

•  Nhập thông tin cần thiết vào màn hình và nhấn  hoặc F5 để yêu cầu KSV phê duyệt 
•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1 Transaction type M Chọn loại giao dịch 

BCIB: chuyển tiền qua CITAD 
BCPC: chuyển tiền qua PCS 
BCVC: chuyển tiền qua VCB 

BCIB, BCPC, 
BCVC 

2 Debit account M Tài khoản ghi nợ (tài khoản khách hàng, 
tiền mặt) 

 

3 Debit currency M Loại tiền ghi nợ  
4 Deb Value Date M Ngày bút toán ghi nợ là ngày giá trị cho YYYYMMDD 
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mục đích tính lãi 
5 Debit Amount M Số tiền chuyển  
6 Debit Their Ref O Số tham chiếu, được in trên giấy báo  
7 Nostro account M Tài khoản nostro, được mặt định khi chọn 

transaction type. 
 

8 Order By M Mã hay Tên khách hàng gửi  
9 Sending Address M Địa chỉ người gửi  
10 Benefication Act M Tài khoàn người thụ hưởng, Nếu người thụ 

hưởng là khách hàng vãng lai, Teller sẽ 
nhập số chứng minh thư. 

 

11 Ben Customer M Tên người thụ hưởng  
12 Receiving Addr M Địa chỉ người thụ hưởng  
13 Clearing Bank Code M Mã ngân hàng tham gia bù trừ  
14 CITAD Branch M Mã chi nhánh sẽ tạo text file.  

Phê duyệt giao dịch chuyển tiền đi 

•  Truy cập menu Outward Clearing > Authorise/Delete FT Transactions 

 

•  Màn hình hiển thị các giao dịch chuyển tiền đang chờ phê duyệt 

 

•  Chọn Authorise FT Transaction để thực hiện phê duyệt 
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•  KSV kiểm tra lại thông tin tất toán rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt.  

Tạo CITAD file 

•  Truy cập menu Outward Clearing > Create CITAD file 

 
Màn hình này dùng chức năng Verify để tạo text file theo định dạng của hệ thống CITAD. 

•  Các điện có trạng thái “Created” mới tạo được text file 
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•  GDV bấm  hoặc F5 sẽ có các override message sau: 

 

 

•  Ý nghĩa các trường:  

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Description M Chi tiết điện gửi đi  

2. Message Kind M Loại tin điện Hệ thống mặc 
định là IB khi tạo 
CITAD file 
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3. In Out M Cho biết điện đến hay điện đi Hệ thống mặc 
định là O 

4. Total Amount - Tổng số tiền gửi đi Không nhập 

5. Date O Ngày thực hiện chuyển tiền YYYYMMDD 

6. Mode M Điều kiện tìm kiếm điện gửi đi 

7. Operations M Toán tử để tìm kiếm điện cần gửi EQ 

8. Sel Criteria M Giá trị tìm kiếm  

9. Transport ID M Kênh chuyển tiền IPBS 

10. Company O Chi nhánh tạo điện chuyển đi  

11. Preview O Có hiển thị điện trên màn hình hay không Y hoặc để trống 

Tạo PCS file 

•  Truy cập menu Funds Transfer > Domestic Remittances (IBPS) > Outward Clearing> 
Create PCS file 

 
Màn hình này dùng chức năng Verify để tạo text file theo định dạng của hệ thống PCS. 

•  Các điện có trạng thái “Created” mới tạo được text file 
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•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Description M Chi tiết điện gửi đi  

2. Message Kind M Loại tin điện Hệ thống mặc 
định là PC khi tạo 
PCS file 

3. In Out M Cho biết điện đến hay điện đi Hệ thống mặc 
định là O 

4. Total Amount - Tổng số tiền gửi đi Không nhập 

5. Date O Ngày thực hiện chuyển tiền YYYYMMDD 

6. Mode M Điều kiện tìm kiếm điện gửi đi 

7. Operations M Toán tử để tìm kiếm điện cần gửi EQ 

8. Sel Criteria M Giá trị tìm kiếm  

9. Transport ID M Kênh chuyển tiền PCS 

10. Company O Chi nhánh tạo điện chuyển đi  

11. Preview O Có hiển thị điện trên màn hình hay không Y hoặc để trống 

Tạo VCB file 
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•  Truy cập menu Funds Transfer > Domestic Remittances (IBPS) > Outward Clearing> 
Create VCB file 

 

•  Màn hình này dùng chức năng Verify để tạo text file theo định dạng của hệ thống VCB. 
•  Các điện có trạng thái “Created” mới tạo được text file. 

 

•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Description M Chi tiết điện gửi đi  

2. Message Kind M Loại tin điện Hệ thống mặc 
định là PC khi tạo 
VCB file 

3. In Out M Cho biết điện đến hay điện đi Hệ thống mặc 
định là O 

4. Total Amount - Tổng số tiền gửi đi Không nhập 

5. Date O Ngày thực hiện chuyển tiền YYYYMMDD 
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6. Mode M Điều kiện tìm kiếm điện gửi đi 

7. Operations M Toán tử để tìm kiếm điện cần gửi EQ 

8. Sel Criteria M Giá trị tìm kiếm  

9. Transport ID M Kênh chuyển tiền VCB 

10. Company O Chi nhánh tạo điện chuyển đi  

11. Preview O Có hiển thị điện trên màn hình hay không Y hoặc để trống 

Hủy giao dịch chuyển tiền 

Giao dịch chỉ được hủy khi điện ở trạng thái “Created” (tức là điện chưa được tạo file). Sau khi 
giao dịch bị hủy, trạng thái điện là “Deleted”. 

•  Truy cập menu Funds transfer > Authorise/Delete/Reverse FT > Reverse FT Transactions 
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•  GDV nhấn  hoặc F5 để reverse. 

Chuyển tiền đến 

Upload CITAD file 

•  Truy cập menu Domestic Remittances (IBPS) > Inward Clearing > Upload CITAD files 

 
Màn hình này dùng chức năng Verify (V) để upload các giao dịch chuyển tiền đến từ hệ thống 

CITAD hay PCS vào T24 bằng cách chọn trường Message Kind la IB hay PC. 

•  Sau khi upload thành công, các điện được upload và T24 có trạng thái «Created» 
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•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Description M Chi tiết điện gửi đến  

2. Message Kind M Loại tin điện IB, PC, VC 

3. In Out M Cho biết điện đến hay điện đi I (không nhập) 

4. Preview O Có hiển thị điện trên màn hình hay không Y hoặc để trống 

5. Total Amount - Tổng giá trị tiền gửi ghi trong điện Không nhập 

Xử lý giao dịch CITAD tự động 

•  Truy cập menu Funds Transfer > Domestic Remittances (IBPS) > Inward Clearing> 
Auto Process CITAD Transactions 

 
Màn hình này dùng chức năng Verify (V) để xử lý các giao dịch chuyển tiền đến từ hệ thống 

CITAD hay PCS. 

•  Nếu tài khoản, tên người thụ hưởng tồn tại ở ngân hàng, thì tài khỏan của người thụ hưởng 
được ghi có. Khi đó trạng thái điện là «Processed». Ngược lại sẽ là «SUSProcessed» (tức 
là xử lý treo) 
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•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Description M Chi tiết điện gửi đến  

2. Message Kind M Loại tin điện IB, PC, VC 

3. In Out M Cho biết điện đến hay điện đi I (không nhập) 

4. Total Amount - Tổng giá trị tiền gửi ghi trong điện Không nhập 

5. Date  O   

6. Mode   

7. Transport ID    

8. Sel Criteria    

9. Operation    

10. Preview O Có hiển thị điện trên màn hình hay không Y hoặc để trống 
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Chuyển tiếp qua ngân hàng khác 

Màn hình này dùng để chuyển tiếp chuyển tiền qua ngân hàng khác (tức là ngân hàng mình là 
ngân hàng trung gian) hay trả điện lại cho ngân hàng gửi trong trường hợp sai ngân hàng 
nhận. 

•  Teller nhập trường Clearing ID để hệ thống mặc định thông tin các trường, và chỉ sửa thông 
tin tài khoản người thụ hưởng hay tên người thụ hưởng 

•  Thực hiện chuyển tiếp bằng cách truy cập menu Domestic Remittances (IBPS) > Inward 
Clearing > Return unprocessed inward remittance 

 

•  Nhấn F3 để tạo mới giao dịch chuyển tiền. Nhập Clearing ID để hiển thị thong tin cho các 
trường theo điện đến. 
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•  GDV nhập thông tin rồi bấm  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. 

Ghi có vào TK KH 

Màn hình này dùng để ghi có vào tài khoản khách hàng bằng thủ công trong các trường hợp 
đúng tài khoản khách hàng. 

•  Teller nhập trường Clearing ID để hệ thống mặc định thông tin các trường, và chỉ sửa thông 
tin tài khoản người thụ hưởng hay tên người thụ hưởng 

•  Truy cập menu Funds Transfer > Domestic Remittances (IBPS) > Inward Clearing> 
Manual Credit to Customer acct 
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•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Clearing ID M Nhập số bù trừ sẽ ghi có vào tài khoản 

khách hàng. Số Clearing ID là số được tạo 
tự động khi upload CITAD file. 
Số Clearing ID chỉ hợp lệ đối với các điện 
về chưa xử lý. Ví dụ điện xử lý ở trạng thái 
treo. 
Khi nhập clearing ID, một số thông tin cơ 
bản sẽ được mặc định như tài khoản ghi 
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nợ, tài khoản ghi có, số tiền, thông tin 
người gửi, thông tin người thụ hưởng… 

Debit Information 
2. Transaction Type M Loại giao dịch Không nhập, hệ 

thống mặc định là 
ACTR 

3. Debit Account M Tài khoản ghi nợ  

4. Debit Currency M Loại tiền ghi nợ  

5. Deb Value Date M Ngày hiệu lực ghi nợ  

6. Debit Amount M Số tiền ghi nợ  

7. Debit Their Ref O Số tham chiếu ghi nợ  

Credit Information 
8. Nostro Account M Tài khoản người thụ hưởng  

9. Credit Currency M Loại tiền ghi có  

10. Cred Value Date M Ngày hiệu lực ghi có  

11. Credit Amount M Số tiền ghi có  

CHARGE/COMMISSION 
12. Commission Code O W = Waive: Không thu hoa hồng 

D = Debit plus Commission: Hoa hồng 
thanh toán bởi người gửi người đặc lệnh. 
C = Credit less Commission: Hoa hồng 
thanh toán bởi người nhận, người thụ 
hưởng. 

 

13. Commission Type O Loại hoa hồng được định nghĩa ở bảng 
FT.COMMISSION.TYPE 

 

14. Commission Amount O Loại tiền và số tiền hoa hồng được áp 
dụng. Mặc định là loại tiền và số tiền được 
định nghĩa trong FT.COMMISSION.TYPE 
hay người dùng có thể nhập thủ công. 

 

15. Charge Code O W = Waive: Không thu hoa hồng 
D = Debit plus Charges: Hoa hồng thanh 
toán bởi người gửi người đặc lệnh. 
C = Credit less Charges: Hoa hồng thanh 
toán bởi người nhận, người thụ hưởng. 

 

16. Charge Type O Loại hoa hồng được định nghĩa ở bảng 
FT.CHARGE.TYPE 

 

17. Charge Amount O Loại tiền và số tiền hoa hồng được áp 
dụng. Mặc định là loại tiền và số tiền được 
định nghĩa trong FT.CHARGE.TYPE hay 
người dùng có thể nhập thủ công. 

 

18. Profit Centre Cust O Khách hàng mà phát sinh bút toán PL  
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Sending Customer 
19. Ordered by M Mã hay Tên khách hàng gửi   

20. Sending Address M Địa chỉ người gửi  

Beneficiary  
21. In Ben Acct M Tài khoàn người thụ hưởng, Nếu người thụ 

hưởng là khách hàng vãng lai, Teller sẽ 
nhập số chứng minh thư. 

 

22. In Ben Cust M Tên người thụ hưởng  

23. Receiving addr M Địa chỉ người thụ hưởng  

24. Acct with bank O   

25. BC sort Code M Mã ngân hàng của người phát lệnh  

26. R.CI.CODE M Mã ngân hàng của người nhận lệnh có tài 
khoản. 

 

27. Payment details M Nội dung lệnh chuyển tiền.  
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NHẬP THÔNG TIN TRÊN MODULE QUẢN LÝ SÉC 

Bán séc du lịch 

Bán séc du lịch bằng tiền mặt 

Nhập giao dịch bán séc du lịch bằng tiền mặt 

•  Truy cập menu Teller > Teller Menu > Travellers cheque > Sell TC against Cash 

 

•  Nhập Teller ID của GDV. Bấm F3 để thực hiện giao dịch 

 

•  Nhập thông tin cho giao dịch rồi bấm  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. 
•  Ý nghĩa các trường 



Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình 

 

 
 
  ________________________ 

 Tháng 07/2007           Trang 172 
Bản quyền ®  © 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Sell TC Ccy M Loại tiền trên séc du lịch được phát hành  

2. TC Stock A/c - TK nội bộ Tự sinh 

3. TC Amount M Số tiền séc du lịch được phát hành  

4. Narrative O Chi tiết giao dịch  

5. Cash ccy M Loại tiền mặt thanh toán  

6. Exchange Rate O Tỉ giá (có thể thay đổi) Không nhập 

7. Waive Charges O Tính phí?  

8. Charge Amt (LCY) O Tiền phí (LCY) Không nhập 

9. Charge Amt (FCY) O Tiền phí (FCY) Không nhập 

10. Cash Amt receive - Số tiền KH phải thanh toán Không nhập 

Phê duyệt giao dịch bán séc du lịch bằng tiền mặt 

•  Truy cập menu Travellers Cheque > Authorise/Delete TC Transactions 

 

•  Hiển thị danh sách các giao dịch đang chờ phê duyệt 
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•  Chọn Authorise TC Transactions để phê duyệt hoặc Delete TC Transactions để xóa giao 
dịch 

 

•  KSV kiểm tra giao dịch và bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Bán séc du lịch bằng chuyển khoản 

Nhập giao dịch bán séc du lịch bằng chuyển khoản 

•  Truy cập menu Travellers Cheque > Sell TC against Account 
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•  Nhấn F3 để thực hiện giao dịch mới 

 

•  GDV nhập các thông tin rồi bấm  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. 
•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Sell TC Ccy M Loại tiền tệ của TC bán ra  

2. TC Stock A/c - TK nội bộ Tự sinh 

3. TC Amount M Số lượng séc bán ra  

4. Narrative O Chi tiết giao dịch  

5. Payment Currency M Loại tiền tệ thanh toán  

6. Exchange Rate O Tỉ giá (có thể thay đổi) Không nhập 
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7. Payment account M TK thanh toán TK của KH 

8. Credit narrative O Chi tiết giao dịch  

9. Waive Charges O Tính phí?  

10. Charge Amt (LCY) O Tiền phí (LCY) Không nhập 

11. Charge Amt (FCY) O Tiền phí (FCY) Không nhập 

12. Amount debited - Số tiền ghi nợ cho TK KH Không nhập 

Phê duyệt giao dịch bán séc du lịch bằng chuyển khoản 

•  Truy cập menu Travellers Cheque > Authorise/Delete TC Transactions 

 

•  Hiển thị danh sách các giao dịch chờ phê duyệt 

 

•  Chọn Authorise TC Transactions để phê duyệt hoặc Delete TC Transactions để xóa giao 
dịch 
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•  KSV kiểm tra giao dịch rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Thanh toán séc du lịch 

Thanh toán séc du lịch bằng tiền mặt 

Nhập giao dịch thanh toán séc du lịch bằng tiền mặt – VND 

•  Truy cập menu Travellers Cheque > Encash TC 

 

•  Nhấn F3 để tạo giao dịch mới 
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•  GDV nhập các thông tin rồi bấm   hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. 
•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Buy TC Ccy M Loại tiền tệ của TC bán ra  

2. TC Stock A/c - TK nội bộ Tự sinh 

3. TC Amount M Số lượng séc mua vào  

4. Narrative O Chi tiết giao dịch  

5. Cash Currency M Loại tiền tệ thanh toán  

6. Exchange Rate O Tỉ giá (có thể thay đổi) Không nhập 

7. Waive Charges O Miễn phí?  

8. Charge Amt (LCY) O Tiền phí (LCY) Không nhập 

9. Charge Amt (FCY) O Tiền phí (FCY) Không nhập 

10. Cash amount paid - Số tiền thanh toán cho KH Không nhập 
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Phê duyệt giao dịch thanh toán séc du lịch bằng tiền mặt – VND 

•  Truy cập menu Travellers Cheque > Authorise/Delete TC Transactions 

 

•  Hiển thị danh sách các giao dịch đang chờ phê duyệt 

 

•  Chọn Authorise TC Transaction để phê duyệt 
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•  KSV kiểm tra thong tin rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Thanh toán séc du lịch bằng chuyển khoản 

Nhập giao dịch thanh toán séc du lịch bằng chuyển khoản 

•  Truy cập menu Travellers Cheque > Encash TC 

 

•  Nhấn F3 để tạo giao dịch mới 
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•  GDV nhập các thông tin rồi bấm   hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. 
•  Ý nghĩa các trường 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. Buy TC Ccy M Loại tiền tệ của TC bán ra  

2. TC Stock A/c - TK nội bộ Tự sinh 

3. TC Amount M Số lượng séc mua vào  

4. Debit Narrative O Chi tiết giao dịch (bên ghi nợ)  

5. Credit Currency M Loại tiền tệ thanh toán  

6. Exchange Rate O Tỉ giá (có thể thay đổi) Không nhập 

7. Credit Account M TK ghi có TK KH 

8. Credit Narrative O Chi tiết giao dịch (bên ghi có)  

9. Waive Charges O Miễn phí?  

10. Charge Amt (LCY) O Tiền phí (LCY) Không nhập 
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11. Charge Amt (FCY) O Tiền phí (FCY) Không nhập 

12. Credit amount - Số tiền chuyển khoản cho KH Không nhập 

Phê duyệt giao dịch thanh toán séc du lịch bằng chuyển khoản 

•  Truy cập menu Travellers Cheque > Authorise/Delete TC Transactions 

 

•  Hiển thị danh sách các giao dịch đang chờ phê duyệt 

 

•  Chọn Authorise TC Transaction để phê duyệt 



Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình 

 

 
 
  ________________________ 

 Tháng 07/2007           Trang 182 
Bản quyền ®  © 

 

•  KSV kiểm tra thông tin rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Quản lý séc 

Nhận séc 

Nhận séc 

•  Truy cập menu Teller Cheque > Cheque Administration > Reciept of Stock 

 

•  Nhập số thứ tự (sequence number) rồi nhấn Enter để tạo giao dịch nhận séc. Hệ thống sẽ 
tự động tạo ID theo quy tắc sau: SEYYDDDNNNNN 

Trong đó:  

SE - ứng dụng Stock.Entry  

 YY – năm 
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 DDD – ngày thứ trong năm 

 NNNNN – số sequence 

 

•  GDV nhập các thông tin nhận séc. Nếu séc nhận về từ nhà máy in, trường From Register 
để trống.  

•  GDV nhập thông tin cho giao dịch rồi bấm  hoặc F5 để chờ phê duyệt. 
•  Ý nghĩa các trường : 

Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập 
1. In Out Date O Ngày thực hiện giao dịch Ngày hiện tại của hệ 

thống 
2. From Register O Nơi xuất séc ( không phải điền trong trường hợp 

xuất từ nhà máy in) 
Lấy giá trị từ bảng 
STOCK.REGISTER 

3. To Register M Nơi nhận séc ( điền mã chi nhánh nhận theo quy 
tắc CHQ.VN001XXXX) 

Lấy giá trị từ bảng 
STOCK.REGISTER 

4. Stock Series M Mã seri AB 

5. Stock Acct No O  Không nhập 

6. Cheque Type M Loại séc TRAL, CURR, 
SAV… 

7. Stock Start No M Số séc bắt đầu  
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8. Stock quantity M Số lượng séc nhận về  

9. Notes O Chi tiết việc nhận séc  

Phê duyệt giao dịch nhận séc 

•  Truy cập menu Cheque Administration > Authorise/Delete Receipt of Stock 

 

•  Hiển thị danh sách các giao dịch nhận séc đang chờ phê duyệt 

 

•  KSV chọn Authorise Record để phê duyệt hoặc Delete Record để xóa giao dịch nhận séc 
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•  KSV kiểm tra giao dịch rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Phát hành séc 

Phát hành séc 

•  Truy cập menu Teller Cheque > Cheque Administration > Issue Cheque 

 

•  Nhập Cheque Type.Account Number rồi bấm Enter để tạo giao dịch mới. Ví dụ : loại séc là 
CURR (được định nghĩa trong bảng Cheque.Type), số tài khoản là  -> phát 
hành séc cho KH có TK là , loại séc là CURR 
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•  GDV nhập các thông tin phát hành séc rồi bấm  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. Nếu KH 
này lần đầu yêu cầu phát hành séc, sẽ có thong báo như sau: 

 

Phê duyệt phát hành séc 

•  Truy cập menu Cheque Administration > Authorise/Delete Issue of Cheques 

 

•  Hiển thị danh sách các giao dịch phát hành séc đang chờ phê duyệt 
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•  Chọn Authorise Cheque Issue để phê duyệt. 

 

•  KSV kiểm tra thông tin rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

 

Thanh toán séc tiền VND 

Nhập giao dịch thanh toán séc tiền VND 

•  Truy cập menu Teller Cash > LCY Chq drawn on us - Cash 
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•  Nhấn F3 để thực hiện giao dịch 

 

•  GDV nhập các thông tin thanh toán séc rồi bấm  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. 
•  Nếu số séc đã được sử dụng thì có thông báo sau : 

 

•  Nếu số séc không nằm trong khoảng đăng kí trong STOCK.ENTRY sẽ có thông báo 
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Phê duyệt giao dịch thanh toán séc 

•  Truy cập menu Teller Cash > Authorise/Delete Teller Cash Transactions 

 

•  Hiển thị danh sách các giao dịch đang chờ phê duyệt 

 

•  Chọn Authorise Cash Transactions để thực hiện phê duyệt 
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•  KSV kiểm tra giao dịch rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Ngừng thanh toán séc 

Nhập giao dịch ngừng thanh toán séc 

•  Khi KH bị mất sổ séc hoặc lý do khác, KH sẽ yêu cầu ngân hàng ngừng thanh toán séc. 
•  Ngừng thanh toán séc thực hiện như sau: Truy cập menu Cheque Administration > Stop 

Payment of Cheques 

 

•  Nhập số TK rồi bấm enter để thực hiện giao dịch ngừng thanh toán séc 
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•  Nhập các thông tin liên quan đến việc ngừng thanh toán séc.  
o Payment Stop Type được định nghĩa trong bảng PAYMENT.STOP.TYPE. 
o First Chq No : số séc bắt đầu ngừng thanh toán (không bao gồm những séc đã 

thanh toán) 
o Last chq No : số séc cuối yêu cầu ngừng thanh toán (không bao gồm những séc 

đã thanh toán) 

•  GDV nhập thông tin rồi bấm  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. 

Phê duyệt ngừng thanh toán séc 

•  Truy cập menu Cheque Administration > Authorise/Delete Stop Payment of Cheque 
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•  Hiển thị danh sách các giao dịch chờ phê duyệt 

 

•  Chọn Authorise Stop Payment để thực hiện phê duyệt. 
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•  KSV kiểm tra thông tin rồi bấm  hoặc F5 để phê duyệt. 

Hủy lệnh ngừng thanh toán séc 

Nhập giao dịch hủy lệnh ngừng thanh toán séc 

•  Truy cập menu Cheque Administration > Revoke Stop Payment of Cheque 

 

•  Nhập số tài khoản cần hủy lệnh ngừng thanh toán. Nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu rồi 

bấm  hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. 
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(Trường 43.1 là số séc, nhưng khi nhập vào báo lỗi. ) 

Phê duyệt giao dịch hủy lệnh ngừng thanh toán séc 
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VẤN TIN 

Account 

Các vấn tin này liên quan đến ứng dụng ACCOUNT 

Thực đơn Retail user menu> Account > Enquiries  

Account List 

•  Đây là một truy vấn mà có thể hoặc liệt kê tất cả các tài khoản hoặc chọn các tài khoản theo 
các tiêu chi đã được nhập vào. 
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List of account opened 

•  Liệt kê danh sách các tài khoản đã được mở 
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Accounts of a customer 

•  Truy vấn này cho phép bạn tìm kiếm danh sách các tài khoản của một khách hàng cụ thể 
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Today’s A/c balance 

•  Truy vấn này cho phép bạn kiểm tra số dư tài khoản của ngày 
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Average account balance 

•  Truy vấn này cho phép bạn kiểm tra trên số dư tài khoản bình quân 
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Account statement 

•  Truy vấn này cho phép bạn kiểm tra việc sao kê tài khoản 
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Entries for today 

•  Truy vấn này cho phép bạn kiểm tra trên các bút toán đã được thực hiện trong ngày hôm 
nay 

•  GDV có thể truy vấn theo số TK 
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Entries for given dates 

•  Truy vấn này cho phép bạn kiểm tra các bút toán trên ngày đưa ra 

 



Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình 

 

 
 
  ________________________ 

 Tháng 07/2007           Trang 203 
Bản quyền ®  © 

 

Balance on statement date 

•   
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•   

Entries from last statement 

•  Truy vấn này cho phép bạn kiểm tra các bút toán từ lần sao kê cuối cùng 

•   
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•   

Interest rate changes for account 

•  Truy vấn này cho phép bạn kiểm tra thay đổi lãi suất cho một tài khoản 

•   

List of locked amount 

List of charge unpaid 

AZ Account 
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Thực đơn Retail user menu> AZ Account > Enquiries  

List of AZ Deposits 

•  Liệt kê các TK AZ 
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Deposit schedules at Unauth 
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Deposit schedules at Auth 
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Deposit Maturing in 7 days 

 

Deposit Rolledover in last 7 days 
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Teller 
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Head Teller menu 

 

Cash position by till 

•  Truy vấn này liệt kê các trạng thái tiền mặt của Teller 
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Cash position by currency 

•  Truy vấn này liệt kê trạng thái trạng thái tiền tệ cho từng quỹ Teller hoặc cho tất cả các quỹ 
phụ thuộc vào các tiêu chí đã chọn lựa 
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Till Cash entries today 
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•  Truy vấn này sẽ chỉ ra tất cả các bút toán tiền mặt cho quỹ của một Teller trong ngày, để 
thực hiện được truy vấn này 

 

 

Till TC buy entries today 
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Till TC Issue entries today 

 

Account balances 

Truy vấn này chỉ đơn giản là đưa ra số dư tài khoản 

Teller menu 
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Till cash position 

Till cash entries today 

Till TC issue entires today 

Till TC buy entries today 

Enquiry for entries reversed 

Teller cheque 
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PHỤ LỤC 

Cảnh báo 

Người nhập giao dịch cũng chính là người duyệt giao dịch 

 

Bản ghi đã có 1 người duyệt, nếu người khác duyệt lại 

 

Khi nhập tài khoản ghi nợ, ghi có mà không phải của KH hiện tại  

 

 

Khi rút tiền có thể phát sinh các override như sau  



Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình 

 

 
 
  ________________________ 

 Tháng 07/2007           Trang 218 
Bản quyền ®  © 

 

 

Khi mở TK tiết kiệm có kỳ hạn (thông báo vượt hạn mức thấu chi) 

 

Chưa thiết lập hạn mức cho khách hàng 

 

Cảnh báo có thể xuất hiện khi chuyển quỹ đầu ngày 
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Cảnh báo có thể xuất hiện khi nộp tiền vào TK 

 

Cảnh báo có thể xuất hiện khi mua ngoại tệ mặt 

 

 

Cảnh báo có thể xuất hiện khi bán ngoại tệ chuyển khoản 
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Các lỗi thường gặp 
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